	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 623   /SGDĐT - GDTH
V/v hướng dẫn điều chỉnh các nội dung, chủ đề trong Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Bình Thuận, tỉnh Đắk Nông từ lớp 1 đến lớp 5 đã dược Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt trước khi sáp nhập
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lâm Đồng, ngày 29 tháng 8 năm 2025



Kính gửi:
· Ủy ban nhân dân các xã, phường đặc khu trực thuộc tỉnh;
· Trường TH-THCS-THPT châu Á, Thái Bình Dương; Trường
TH-THCS-THPT Hai Bà Trưng; Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn; Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Cam Ly; Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Gia Nghĩa; Trường Tình thương.


Căn cứ Công văn số 4060/BGDĐT-GDPT ngày 17/7/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông năm học 2025-2026, Sở GDĐT đã tổ chức điều chỉnh các nội dung, chủ đề trong Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Bình Thuận, tỉnh Đắk Nông từ lớp 1 đến lớp 5 đã dược Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Để triển khai dạy học trong năm học 2025-2026, Sở GDĐT hướng dẫn điều chỉnh các nội dung, chủ đề áp dụng dạy học trong năm học 2025-2026 như sau:
I. Mục đích yêu cầu
1. Mục đích
Cụ thể hoá mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đảm bảo các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực đối với nội dung giáo dục địa phương được tích hợp trong các môn học và hoạt động giáo dục từ lớp 1 đến lớp 5; đảm bảo phù hợp với đặc điểm của đơn vị hành chính sau sắp xếp địa giới.
2. Yêu cầu
Công tác triển khai dạy học linh hoạt, sáng tạo, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả; nhà trường và tổ chuyên môn triển khai xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp thực tế tại các trường tiểu học.
Giáo viên tiểu học có tư liệu chính xác, phù hợp; vận dụng các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học tích hợp để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo; giúp học sinh có cơ hội trải nghiệm vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết một số vấn đề thực tiễn nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

II. Nội dung, cấu trúc, kế hoạch giáo dục, đánh giá
1. Nội dung, cấu trúc các chủ đề
Năm học 2025-2026, các trường tiểu học, trường phổ thông có lớp tiểu học ở địa bàn các tỉnh trước khi sáp nhập tiếp tục dạy học Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Bình Thuận, tỉnh Đắk Nông từ lớp 1 đến lớp 5 đã dược Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Các nội dung, chủ đề cần điều chỉnh, hiệu trưởng chỉ đạo tổ chuyên môn triển khai cho giáo viên lựa chọn để tổ chức dạy học theo Khung điều chỉnh của Sở GDĐT (Các phụ lục đính kèm)
2. Kế hoạch giáo dục
Tài liệu giáo dục địa phương từ lớp 1 đến Lớp 5 được tích hợp dạy học với các môn học và hoạt động giáo dục với thời lượng 35 tiết/lớp/năm học; trong đó từ lớp 1 đến lớp 3 với thời lượng 20% tích hợp với Hoạt động trải nghiệm (HĐTN) tương đương 20 tiết, 15 tiết còn lại tích hợp với các môn học và Hoạt động giáo dục khác; đối với lớp 4 và lớp 5 nội dung “địa phương em” được tích hợp với môn Lịch sử và Địa lí dạy học 6 tiết giai đoạn đầu năm học, 20 tiết tích hợp HĐTN, 9 tiết còn lại tích hợp các môn học khác; Nội dung “địa phương em” của lớp 4 và lớp 5 thể hiện trong bài kiểm tra định kỳ, các tổ chuyên môn xây dựng ma trận đề kiểm tra cho phù hợp.
3. Đánh giá
Đánh giá kết quả dạy học thực hiện theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học.
III. Tổ chức thực hiện
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
Chỉ đạo Phòng Giáo dục Tiểu học phối hợp Phòng Văn hóa – Xã hội các xã, phường, đặc khu chỉ đạo các trường tiểu học, trường TH-THCS tổ chức dạy học Tài liệu giáo dục địa phương theo khung nội dung, chủ đề đã điều chỉnh; tổ chức quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá quá trình tổ chức triển khai thực hiện tại các cơ sở giáo dục.
2. Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu
Chỉ đạo Phòng Văn hóa – Xã hội phối hợp Phòng Giáo dục Tiểu học Sở GDĐT theo dõi, chỉ đạo các trường tiểu học, trường TH-THCS trên địa bàn quản lý xây dựng Kế hoạch giáo dục nhà trường và tổ chuyên môn triển khai thực hiện, báo cáo Sở GDĐT giai đoạn tổng kết năm học.
4. Trường TH-THCS-THPT châu Á, Thái Bình Dương; Trường TH- THCS-THPT Hai Bà Trưng; Trường MN-TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn; Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Cam Ly; Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Gia Nghĩa; Trường Tình thương
Căn cứ hướng dẫn này, Giám đốc các Trung tâm giáo dục hòa nhập/Hiệu trưởng Trường tình thương; Trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp tiểu học triển khai tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp tình hình thực tế, báo cáo Sở GDĐT cuối năm học.
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5. Các trường tiểu học, trường phổ thông có lớp tiểu học
a) Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường và tổ chuyên môn
Triển khai tổ chuyên môn xây dựng Kế hoạch giáo dục phù hợp thực tế phê duyệt trước khi thực hiện; căn cứ nội dung sách giáo khoa các môn học và hoạt động giáo dục, lựa chọn các chủ đề, nội dung dạy học tích hợp theo hướng tăng cường rèn luyện cho học sinh vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, góp phần hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; các nội dung tích hợp được thực hiện chi tiết trong kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn; khuyến khích các đơn vị trường học sắp xếp thời gian phù hợp, tổ chức cho giáo viên và học sinh tìm hiểu nội dung Tài liệu giáo dục địa phương của các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đăk Nông trước khi sáp nhập.
Tổ chuyên môn tổ chức cho giáo viên thực hiện kế hoạch bài dạy theo từng tiết/tuần. Khi thiết kế bài dạy, căn cứ các hoạt động của từng bài/chủ đề các môn học và hoạt động giáo dục, giáo viên lựa chọn các hoạt động, hình ảnh, nội dung trong Tài liệu giáo dục địa phương để tích hợp dạy học hiệu quả, đề xuất kết hợp tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp.
b) Phân công giáo viên
Hiệu trưởng triển khai, phân công giáo viên thực hiện trong năm học, thường xuyên kiểm tra nội dung, chất lượng dạy học.
c) Hình thức tổ chức dạy học
Nội dung Tài liệu giáo dục địa phương được thiết kế theo hướng mở, giáo viên thiết kế tích hợp liên môn; hình thức, không gian, thời gian dạy học phù hợp thực tế trong, ngoài khuôn viên lớp học, kết hợp tổ chức hoạt động giáo dục; sưu tầm các vật dụng, các dụng cụ sẵn có tại địa phương kết hợp tổ chức hoạt động dạy học hiệu quả.
[image: ][image: ]Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Uỷ ban nhân dân các xã, phường, đặc khu phối hợp chỉ đạo các trường tiểu học, trường TH-THCS thuộc phạm vi quản lý thực hiện, trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, báo cáo Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Tiểu học) để kịp thời giải quyết./.

	Nơi nhận:
· Như kính gửi (t/h);
· Trường tiểu học, Trường TH-THCS thuộc UBND nhân dân cấp xã;
· Giám đốc (b/c);
· Các Phó Giám đốc Sở GDĐT (p/h, c/đ);
· Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở GDĐT (p/h);
· Lưu: VT, GDTH.
	KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC




Lê Bá Cường



PHỤ LỤC I
KHUNG ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG/CHỦ ĐỀ
TÀI LIỆU GD ĐỊA PHƯƠNG TỈNH BÌNH THUẬN TRƯỚC SÁP NHẬP
(Đính kèm CV số	/SGDĐT-GDTH ngày	tháng	năm 2025 của Sở GDĐT)
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Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Thuận Lớp 1
	






Chủ đề
1. Bình Thuận –
Vùng đất của những điều lý thú
	Tên Chủ đề điều chỉnh thành “Lâm Đồng vùng đất của những điều lí thú”trang 5
Hát một bài hát về quê hương Bình Thuận thành điều chỉnh thành “Hát một bài hát về quê hương Lâm Đồng”
Trang 6: “Hòn Rơm ở Mũi Né, Phan Thiết” điều chỉnh “Hòn Rơm ở phường Mũi Né, Lâm Đồng”.
Mục 3 trang 8: “Chùa Cổ Thạch ở Bình Thạnh, Tuy Phong” điều chỉnh “Chùa Cổ Thạch ở Bình Thạnh xã Liên Hương”.
Mục 4 trang 8: “Bàu Trắng ở Hòa Thắng, Bắc Bình” điều chỉnh “Bàu Trắng ở xã Hòa Thắng”.
Trang 9: “Khu du lịch núi Tà Cú, Hàm Thuận Nam” điều chỉnh “Khu du lịch núi Tà Cú, xã Hàm Thuận Nam”.
Trang 10: “Hòn Bà cách bờ biển phường Bình Tân không xa” điều chỉnh “Hòn Bà cách bờ biển phường La Gi không xa”
Hoạt động 1 (trang 11): sửa tên địa danh tỉnh Bình Thuận thành tỉnh Lâm Đồng.
Hoạt động 2 (trang 11 và trang 14): thay đổi tên tỉnh Bình Thuận thành tỉnh Lâm Đồng.
	

	
	
	Chủ đề
2. Một số làng nghề truyền thống tỉnh Bình
Thuận
	Điều chỉnh “Một số làng nghề truyền thống tỉnh Bình Thuận” thành “Một số làng nghề truyền thống tỉnh Lâm Đồng”
Trang 15: Phần chú thích ảnh Thay đổi tên tỉnh Bình Thuận thành tỉnh Lâm Đồng
Trang 16:
Tên tỉnh Bình Thuận điều chỉnh tỉnh Lâm Đồng
“Làng nghệ dệt thổ cẩm Chăm ở huyện Bắc Bình” điều chỉnh “Làng nghệ dệt thổ cẩm Chăm ở xã Bắc Bình”
	




	
	
	
	Trang 18 “Làng nghề gốm gọ Bình Đức ở huyện Bắc Bình” điều chỉnh“Làng nghề gốm gọ Bình Đức ở xã Bắc Bình
Trang 22: Tên tỉnh Bình Thuận điều chỉnh tỉnh Lâm Đồng
	

	
	
	Chủ đề
3. Món ngon quê
em
	Trang 23, 24, 27: Điều chỉnh tên tỉnh Bình Thuận thành tỉnh Lâm Đồng (ngữ liệu minh họa)
	

	
	
	











Chủ đề
4. Nhà nho yêu
nước Nguyễn Thông
	Trang 29, trang 31, trang 32, trang 33 thay tên Bình Thuận thành Lâm Đồng
Trang 29, phần khám phá:
· Nguyễn Thông quê ở tỉnh Long An ngày nay điều chỉnh “Nguyễn Thông quê ở tỉnh Long An (cũ). Hiện nay là Tây Ninh”.
· “Ông học giỏi, thi đỗ Cử nhân lúc 22 tuổi, làm quan tại tỉnh An Giang” điều chỉnh “Ông học giỏi, thi đỗ Cử nhân lúc 22 tuổi, làm quan tại tỉnh An Giang (cũ). Hiện nay là tỉnh Kiên Giang”
Trang 31: Không chịu hợp tác với giặc Pháp, Nguyễn Thông ra Bình Thuận tổ chức khai hoang vùng đất huyện Tánh Linh, Đức Linh và Hàm Tân ngày nay điều chỉnh “Không chịu hợp tác với giặc Pháp, Nguyễn Thông ra Bình Thuận (cũ) tổ chức khai hoang vùng đất huyện Tánh Linh, Đức Linh và Hàm Tân (cũ)
“Ông cho xây dựng ngôi nhà nhà nhỏ, đặt tên là Ngọa Du Sào, hiện nằm trong khuôn viên khu di tích Dục Thanh, phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết” điều chỉnh “Ông cho xây dựng ngôi nhà nhà nhỏ, đặt tên là Ngọa Du Sào, hiện nằm trong khuôn viên khu di tích Dục Thanh, phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết (cũ). Hiện nay là phường Phan Thiết.
Trang 32, 33: điều chỉnh “Bình Thuận thành Bình Thuận (cũ). Nay là tỉnh Lâm Đồng.”
Trang 33: “Đường Nguyễn Thông, phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết” điều chỉnh “Đường Nguyễn Thông, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.”
	

	
	
	

Chủ đề
5. Tháp
	Trang 34: “Đền tháp Chăm Pô sah nư, thành phố Phan Thiết” điều chỉnh “Đền tháp Chăm Pô sah nư, phường Phú Thủy”
Trang 35: Điều chỉnh tên gọi tỉnh “Các nhóm đền tháp Chăm ở tỉnh Bình Thuận” điều chỉnh “Các
	




	
	
	Chăm quê em
	nhóm đền tháp Chăm ở tỉnh Bình Thuận (cũ). Nay là tỉnh Lâm Đồng.”
Mục 1: có từ thành phố Phan Thiết điều chỉnh “thành phố Phan Thiết (cũ). Nay là phường Phú Thủy.”
Phường Phú Hài (cũ) nay là phường Phú Thủy. Trang 36: nhóm đền tháp Pô Đam tại huyện Tuy
Phong. Điều chỉnh thành đền tháp Pô Đam tại huyện Tuy Phong (cũ). Nay là xã Liên Hương
Trang 37: Nhóm đền tháp Chăm Pô Đam ở xã Phú Lạc (cũ). Nay là xã Liên Hương.
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Tài liệu GD địa phương tỉnh Bình Thuận Lớp 2
	












Chủ đề
1. Danh lam thắng
cảnh tỉnh Bình Thuận
	Tên chủ đề: Danh lam thắng cảnh tỉnh Bình Thuận điều chỉnh tỉnh “Danh lam thắng cảnh tỉnh Lâm Đồng”
Khởi động (Trò chơi: Ai kể nhiều hơn):
Kể về các cảnh đẹp quê hương Bình Thuận điều chỉnh thành Kể về các cảnh đẹp quê hương Bình Thuận (cũ). Nay là Lâm Đồng mà em biết?
Thay từ “Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận” thành “Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (cũ)”. Nay là tỉnh Lâm Đồng.
Hoạt động 2: Tìm hiểu Hải Đăng Khe Gà
“Hải Đăng Khe Gà được đặt tại mũi Khe Gà, huyện Hàm Thuận Nam.” điều chỉnh “Hải Đăng Khe Gà được đặt tại mũi Khe Gà, huyện Hàm Thuận Nam (cũ). Nay là xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng.”
Hoạt động 2: Tìm hiểu Bãi đá bảy màu.
“Bãi đá bảy màu trải dài trên một phần biển Cổ Thạch thuộc xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong.” điều chỉnh “Bãi đá bảy màu trải dài trên một phần biển Cổ Thạch thuộc xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong (cũ). Nay là xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng.”
Trang 12: “Hình 4 có chú thích là ….tỉnh Bình Thuận.” điều chỉnh “….tỉnh Bình Thuận (cũ). Nay là tỉnh Lâm Đồng.”
Hoạt động 4: Tìm hiểu bộ xương cá voi lớn nhất Đông Nam Á.
“Bộ xương cá voi lưng xám (cá ông) đặt tại dinh Vạn Thuỷ Tú, thành phố Phan Thiết” điều chỉnh “Bộ xương cá voi lưng xám (cá ông) đặt tại dinh Vạn Thuỷ Tú, thành phố Phan Thiết (cũ). Nay là phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng”
	




	
	
	
	Trang 14: Tên gọi “tỉnh Bình Thuận” điều chỉnh
“tỉnh Bình Thuận (cũ). Nay là tỉnh Lâm Đồng.”
“Huyện Tuy Phong” điều chỉnh “huyện Tuy Phong (cũ). Nay là xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng.”
	

	
	
	





Chủ đề
2. Danh nhân Bình Thuận: Ung Chiếm – Trương Gia Mô
	Chủ đề 2. Danh nhân Bình Thuận: Ung Chiếm – Trương Gia Mô. Điều chỉnh “Danh nhân Bình Thuận (cũ): Ung Chiếm – Trương Gia Mô. “
Hoạt động 1: Tìm hiểu về danh nhân Ung Chiếm (? – 1886)
Điều chỉnh Ông Ung Chiếm quê ở làng Lại An thuộc xã Hàm Thắng huyện Hàm Thuận Bắc thành xã hàm Thắng huyện Hàm Thuận Bắc (cũ). Nay thuộc phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng.
Từ “Cuối cùng do lực lượng… thuộc thị trấn Phú Long... điều chỉnh thành “thuộc thị trấn Phú Long (cũ). Nay là phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng.”
Trương Gia Mô mất năm 1929 tại An Giang, sau cải táng về Duồng (nay là xã Chí Công, huyện Tuy Phong).
Địa danh Duồng nay là xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng.
Hình 4 trang 20: “...con đường ở phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết” điều chỉnh “phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết (cũ). Nay là phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.”
Tên gọi Bình Thuận điều chỉnh thành Lâm Đồng.
	

	
	
	Chủ đề
3. Nhạc cụ truyền
thống của dân tộc
Chăm
	
Trang 22: Từ ngữ “…Trên đất Bình Thuận” điều chỉnh “… Trên đất Bình Thuận (cũ). Nay là tỉnh Lâm Đồng”
	

	
	
	


Chủ đề
4. Đặc sản Bình Thuận
	Tên chủ đề: “Đặc sản Bình Thuận” điều chỉnh
Đặc sản Bình Thuận (cũ). Nay là tỉnh Lâm Đồng
Trang 30: có từ “tỉnh Bình Thuận” điều chỉnh
“tỉnh Bình Thuận (cũ). Nay là tỉnh Lâm Đồng.”
Trang 31: tỉnh Bình Thuận điều chỉnh “tỉnh Bình Thuận (cũ). Nay là tỉnh Lâm Đồng.”
“Tìm hiểu dông Bắc Bình” điều chỉnh “Tìm hiểu dông Bắc Bình (cũ). Nay là xã Hòa Thắng.”
Thay từ “huyện Bắc Bình” thành “huyện Bắc Bình (cũ). Nay là xã Hòa Thắng (trang 31)”
Trang 33: “Tìm hiểu cua huỳnh đế Phú Quý” điều
	




	
	
	
	chỉnh “Tìm hiểu cua huỳnh đế Phú Quý (cũ)”. Nay gọi là đặc khu Phú Quý.”
Từ “Huyện đảo Phú Quý” điều chỉnh “Huyện đảo Phú Quý (cũ). Nay là đặc khu Phú Quý.
Trang 35: Từ ngữ “Tìm hiểu cá thát lát Tánh Linh” điều chỉnh “Tìm hiểu cá thát lát Tánh Linh (cũ)”.
Từ ngữ “huyện Tánh Linh” điều chỉnh “huyện Tánh Linh (cũ).”
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Chủ đề 1.
Bình Thuận quê hương em
	1. Tên chủ đề “Bình Thuận quê hương em” điều chỉnh “Lâm Đồng quê hương em.”
2. Khởi động: Điều chỉnh các địa danh sau:
· Thác Bà xã Tánh Linh
· Hồ Biển Lạc xã Tánh Linh
· Núi Ông xã Tánh Linh
· Sông Cà Ty phường Phan Thiết
· Bàu Trắng xã Bắc Ninh
3. Hoạt động 1 trang 7, 8, 9, 10, 11, 14: Điều chỉnh toàn bộ thông tin địa danh “huyện” thành “xã”; thông tin “tỉnh Bình Thuận” thành “tỉnh Lâm
Đồng”
	

	
	
	

Chủ đề
2. Nhà cách mạng Nguyễn Gia Tú
và Nguyễn Tương
	1. Hoạt động 1 trang 17: Tìm hiểu về nhà cách mạng Nguyễn Gia Tú.
Giới thiệu thêm về địa danh mới xã Hàm Thuận Trang 19: Tên ông đã được đặt trên con đường
phường Phú Thủy, Tỉnh Lâm Đồng.
2. Hoạt động 2: Tìm hiểu về nhà cách mạng Nguyễn Tương
Trang 20: Giới thiệu thêm về địa danh mới xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng.
Điều chỉnh:
Hình 4 trang 21: tháng 2, năm 1946, Pháp đánh chiếm tỉnh Bình Thuận (cũ).
Hình 6 trang 22: Đường Nguyễn Tương ở phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng
Trang 23: tỉnh Bình Thuận thành tỉnh Lâm Đồng
	

	
	
	Chủ đề
3. Nhạc truyền thống dân tộc
	
Mọi thông tin Chủ đề 3 giữ nguyên chỉ thay đổi địa danh tỉnh Bình Thuận thành tỉnh Lâm Đồng.
	

	
	
	Chủ đề
4. Đặc sản quê
em
	1. Khởi động trang 31: “Tỉnh Bình Thuận” điều chỉnh “Tỉnh Lâm Đồng.”
2. Trang 32: Điều chỉnh “Tỉnh Lâm Đồng có diện tích trồng thanh long lớn nhất cả nước. Nơi đây
	




	
	
	
	được gọi là thủ phủ của cây thanh long” và bỏ toàn bộ thông tin được trồng ở đâu.
3. Hình 2 trang 32: Vườn thanh long ở xã Hàm Thuận Bắc
4. Hoạt động 2 trang 34: Điều chỉnh các thông tin:
Ớt chim Bình Thạnh, xã Liên Hương.
Hình 1 trang 34: Ớt chim được trồng nhiều tại xã Liên Hương.
Hình 4 trang 35: Ớt chim là gia vị không thể thiếu
… của phần lớn gia đình xã Liên Hương.
5. Hoạt động 4 trang 39: Bánh tráng phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng
Trang 40: thông tin địa danh “ánh tráng Phú Long” điều chỉnh “bánh tráng Hàm Thắng”
6. Hoạt động 5 trang 41: Điều chỉnh các thông tin
· Hạt điều Lâm Đồng.
· ... trồng tại xã Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Tân và Hàm Thuận Bắc tỉnh Lâm Đồng.
· Hình 1 trang 41: Vườn điều mới trồng ở xã Tánh Linh.
7. Hoạt động 2 trang	44: Chon địa danh tương
ứng từng xã (thay huyện thành xã)
	

	
	
	Chủ đề
5. Di tích lịch sử - Văn hóa Trường
Dục Thanh và di tích lịch sử cách mạng Dốc Ông Bằng.
	1. Hình 2 trang 47: Điều chỉnh địa danh phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.
2. Hoạt động 2 trang 49: Tìm hiểu Di tích lịch sử cách mạng Dốc Ông Bằng điều chỉnh:
· Dốc Ông Bằng thuộc phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng.
· Chi bộ đầu tiên của xã Hàm Tân (thuộc phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng)
3. Hoạt động 2 trang 51: Chọn di tích tương ứng với đặc điểm:
· Thay đổi địa danh phường Phan Thiết.
· Phường La Gi
-Tỉnh Lâm Đồng
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	Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Thuận
Lớp 4
	Chủ đề
1. Địa lí địa
phương tỉnh Bình Thuận
	1. Tên Chủ đề “Địa lí địa phương tỉnh Bình Thuận” điều chỉnh “Địa lí địa phương tỉnh Lâm Đồng”
2. Phần khởi động: …cảnh đẹp đó thuộc địa phương nào của tỉnh Bình Thuận” điều chỉnh “…cảnh đẹp đó thuộc địa phương nào của tỉnh Lâm Đồng”
3. Hoạt động 1: “Tìm hiểu vị trí địa lí của tỉnh
	Nội dung điều chỉnh HĐ 1:
1.Tìm hiểu vị
trí địa




	
	
	
	Bình Thuận” điều chỉnh “Tìm hiểu vị trí địa lí của tỉnh Lâm Đồng”
“Xác định ranh giới và vị trí tiếp giáp của tỉnh Bình Thuận trên bản đồ” điều chỉnh “Xác định ranh giới và vị trí tiếp giáp của tỉnh Lâm Đồng”
Trang 6: Sử dụng Bản đồ Việt Nam khi sáp nhập còn lại 34 tỉnh, thành.
Trang 7: Bỏ tranh 2 Bản đồ các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Thuận. Sử dụng bản đồ mới về xã, phường, đặc khu của tỉnh Lâm Đồng.
Nội dung trang 7. Giáo viên giới thiệu và cung cấp các tư liệu về địa giới hành chính mới sau sáp nhập.
Hoạt động 2 và Hoạt động 3 trang 8, trang 9, trang 10: Giáo viên nghiên cứu các tư liệu và cung cấp thông tin mới về đặc điểm tự nhiên (địa hình, khí hậu, sông hồ); tài nguyên thiên nhiên (đất, sinh vật, khoáng sản); một số ngành kinh tế tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng sau khi sáp nhập.
Ninh Thuận điều chỉnh “Khánh Hòa”
Trang 5: Bà Rịa- Vũng Tàu điều chỉnh “thành phố Hồ Chí Minh”
Huyện đảo Phú Quý điều chỉnh “đặc khu Phú Quý”
Hòn Cau thuộc xã Phước Thể, huyện Tuy Phong điều chỉnh “Hòn Cau thuộc xã Liên Hương”
Trang 7: Hòn Bà thuộc phường Bình Tân, thị xã La Gi điều chỉnh “Hòn Bà thuộc phường La Gi”
6. Hoạt động 2: “Tìm hiểu điều kiện tự nhiên của tỉnh Bình Thuận” điều chỉnh “Tìm hiểu điều kiện tự nhiên của tỉnh Lâm Đồng”
Hình 1 trang 8: Núi Tà Dôn, huyện Hàm Thuận Bắc điều chỉnh “núi Tà Dôn xã Hàm Thuận”
Hình 3 trang 9: Đoạn sông La Ngà chảy qua địa phận tỉnh Bình Thuận điều chỉnh “Đoạn sông La Ngà chảy qua địa phận tỉnh Lâm Đồng”
Hình 4 trang 9: “Hồ Sông Quao, huyện Hàm Thuận Bắc” điều chỉnh “Hồ Sông Quao, huyện Hàm Thuận Bắc cũ”
Hình 5 trang 9: “Trang trại thanh long tại huyện Hàm Thuận Nam” điều chỉnh “Trang trại thanh long tại huyện Hàm Thuận Nam cũ”
Hình 6 trang 10: “Thu hoạch mủ cao su ở
	lí tỉnh Lâm Đồng (đính kèm tài liệu) Link: https:/
/lamd ong.go v.vn/S itePag es/Ho me.as px
Link Bản đồ hành chính sau sáp nhập:
https:/
/byvn. net/ax yf




	
	
	
	huyện Tánh Linh” điều chỉnh “Thu hoạch mủ cao su ở huyện Tánh Linh cũ”
Hình 7 trang 10: “Sản xuất muối ở xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam” điều chỉnh “Sản xuất muối ở xã Tân Thành”
Hình 8 trang 10: “Một góc khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, huyện Hàm Thuận” Nam điều chỉnh “Một góc khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, huyện Hàm Thuận Nam cũ”
Hoạt động 3 trang 11. Tìm hiểu một số ngành kinh tế tiêu biểu của tỉnh Bình Thuận điều chỉnh “Tìm hiểu một số ngành kinh tế tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng”
Trang 12: “Phú Quý” điều chỉnh “đặc khu Phú Quý”
Hình 6 trang 12: Cánh đồng điện gió ở huyện Tuy Phong điều chỉnh “Cánh đồng điện gió ở huyện Tuy Phong cũ”
Hình 7 trang 13: Nhà máy điện năng lượng mặt trời ở xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc điều chỉnh “Nhà máy điện năng lượng mặt trời ở xã Hàm Thuận Bắc”
Hình 8 trang 13: Vườn nho ở xã Phước Thể, Tuy Phong điều chỉnh “Vườn nho ở xã Liên Hương”
Hình 9 trang 13: “Trang trại trồng dưa lưới ở xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam” điều chỉnh “Trang trại trồng dưa lưới ở xã Tân Thành”
Hình 10 trang 13: Thanh long Bình Thuận điều chỉnh “thanh long Lâm Đồng”
Hình 13 trang 14: Hồ Sông Quao, huyện Hàm Thuận Bắc điều chỉnh “Hồ Sông Quao, huyện Hàm Thuận Bắc cũ”
Hình 14 trang 14: Khu bảo tồn biển Hòn Cau, huyện Tuy Phong điều chỉnh “Khu bảo tồn biển Hòn Cau, huyện Tuy Phong cũ”
Phần luyện tập trang 14: “Bình Thuận” điều chỉnh “Lâm Đồng”
	

	
	
	Chủ đề
2. Đơn vị hành chính cấp
huyện và
	

Không thực hiện từ năm học 2025-2026
	




	
	
	dân số
tỉnh Bình Thuận
	
	

	
	
	










Chủ đề
3. Lịch sử và văn hóa truyền thống tỉnh Bình
Thuận
	Tên chủ đề “Lịch sử và văn hóa truyền thống tỉnh Bình Thuận” điều chỉnh “Lịch sử và văn hóa truyền thống tỉnh Bình Thuận (cũ). Nay là tỉnh Lâm Đồng.”
· Trang 20, 21, 24, 26, 28 Tên địa danh tỉnh Bình Thuận điều chỉnh thành tỉnh Lâm Đồng.
· Trang 6: phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết điều chỉnh thành phường Phú Thủy, tỉnh lâm Đồng.
· Trang 21, trang 22 “… lễ hội trung thu ở thành phố Phan Thiết” điều chỉnh “… lễ hội trung thu ở thành phố Phan Thiết (cũ). Nay là tỉnh Lâm Đồng”
Trang 24: thị trấn Phú Long điều chỉnh phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng.
Trang 26: “Bánh quai vạc là một đặc sản nổi tiếng ở thành phố Phan Thiết” điều chỉnh “Bánh quai vạc là một đặc sản nổi tiếng ở thành phố Phan Thiết (cũ)”
Trang 28: Bổ sung thêm đơn vị hành chính mới của anh hùng Nguyễn Hội “nay là xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng.”
Trang 30: Giới thiệu thêm về tên đường Nguyễn Hội đi ngang qua 02 phường: Phú Trinh và Xuân An, thành phố Phan Thiết trước khi sáp nhập. Đối với phường Xuân An nay là phường Hàm Thắng; phường Phú Trinh nay là phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.
Trang 32: Nội dung “phường Phú Tài, thành
phố Phan Thiết” điều chỉnh “phường Bình Thuận.”
	

	
	
	
Chủ đề
4. Di tích lịch sử - Văn hóa trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận.
	Tên Chủ đề “Di tích lịch sử - Văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” điều chỉnh“Di tích lịch sử - Văn hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”
Trang 34: “Động Bà Hòe thuộc thôn 5, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận” điều chỉnh “Động Bà Hòe hiện nay thuộc thôn 5, xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng”
Trang 36: “Nhóm đền tháp Chăm Pô Sah Inư thuộc phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết” điều chỉnh “Nhóm đền tháp Chăm Pô Sah Inư
thuộc phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng”
	




	
	
	
	Trang 37: “Dinh Vạn Thủy Tú thuộc phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết” điều chỉnh “Dinh Vạn Thủy Tú thuộc phường Đức Thắng, tỉnh Lâm Đồng” . Giới thiệu bổ sung một số thông tin địa giới hành chính mới.
Trang 39: “Đình làng Đức Thắng thuộc phường Đức Thắng thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận” điều chỉnh “Đình làng Đức Thắng thuộc phường Đức Thắng thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (cũ). Nay là phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.
Trang 40: “Đình làng Lạc Tánh thuộc thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận” điều chỉnh “Đình làng Lạc Tánh thuộc xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng”
Trang 42: “Căn cứ Sa Lôn thuộc xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận” điều chỉnh “Căn cứ Sa Lôn nay thuộc xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng”
	

	
	
	

Chủ đề
5. Lễ hội địa
phương tỉnh Bình Thuận
	Tên Chủ đề “Lễ hội địa phương tỉnh Bình Thuận” điều chỉnh “Lễ hội địa phương tỉnh Lâm Đồng”
Trang 51: Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh được tổ chức hai năm tại Quan Đế miếu (chùa Ông) thuộc phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết. Giới thiệu thêm: kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2024, phường Đức Nghĩa (cùng với phường Đức Thắng) đã sáp nhập vào phường Lạc Đạo. Hiện nay phường Lạc Đạo, Phú Trinh, Bình
Hưng sáp nhập thành phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.
	

	
	
	

Chủ đề
6. Một số danh nhân tiêu biểu tỉnh
Bình Thuận
	Tên Chủ đề “Một số danh nhân tiêu biểu tỉnh Bình Thuận” điều chỉnh “Một số danh nhân tiêu biểu tỉnh Lâm Đồng”
Khởi động: Kể và nêu những điều em biết về các danh nhân tiêu biểu ở tỉnh Bình Thuận mà em đã được học điều chỉnh “Kể và nêu những điều em biết về các danh nhân tiêu biểu ở tỉnh Lâm Đồng mà em đã được học”
Trang 54: “Nguyễn Thanh Mận quê ở xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận”, giới thiệu thêm nay là xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng”. Tên ông đã được đặt cho một con đường ở
phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết điều chỉnh
	




	
	
	
	“Tên ông đã được đặt cho một con đường ở phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng”
“Từ Văn Tư quê ở xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận”, giới thiệu thêm nay là xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng. Tên ông đã được đặt cho một con đường ở phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết điều chỉnh “Tên ông
đã được đặt cho một con đường ở phường Phan Thiết, Lâm Đồng”.
	

	
	
	


Chủ đề
7. Món ngon quê
em
	Khởi động trang 58: “Kể tên một số món ăn nổi tiếng của tỉnh Bình Thuận mà em biết?” điều chỉnh “Kể tên một số món ăn nổi tiếng của tỉnh Lâm Đồng mà em biết?”
“Cá lồi xối mỡ là một đặc sản nổi tiếng ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận” điều chỉnh “Cá lồi xối mỡ là một đặc sản nổi tiếng ở thành phố Phan Thiết (cũ)”
“Bánh tráng mắm ruốc là một đặc sản nổi tiếng ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận” điều chỉnh “Bánh tráng mắm ruốc là một đặc sản nổi
tiếng ở thành phố Phan Thiết (cũ)”
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Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Thuận Lớp 5
	Chủ đề
1. Địa lí địa
phương các huyện, thị xã,
thành phố
	


Không áp dụng từ năm học 2025-2026
	

	
	
	



Chủ đề
2. Lịch sử Bình Thuận qua các thời kỳ
	Khởi động trang 40 điều chỉnh các nội dung:
· Hình 1: Tháp Po Sah Inư, thành phố Phan Thiết được xây dựng vào (thế kỉ IX) nay thuộc phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.
· Hình 2: Tháp nước Phan Thiết được xây dựng vào cuối năm 1928, hoàn thành vào đầu năm 1934 nay thuộc phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
· Hình 3: Cầu Lê Hồng Phong, thành phố Phan Thiết được xây dựng xong vào cuối năm 2002 nay thuộc phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng
· Khám phá trang 41: “Bà Hoè, vùng Sa Ra thuộc địa phận xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc” điều chỉnh thành “Bà Hoè, vùng Sa Ra
thuộc địa phận xã Hàm Thuận”
	




	
	
	
	· Hình 1 trang 41: “Mũi tên đồng được phát hiện tại động Bà Hoè, huyện Hàm Thuận Bắc” điều chỉnh thành “Mũi tên đồng được phát hiện tại động Bà Hoè, xã Hàm Thuận.”
· Hình 2 trang 41: Hiện vật “Dọi xe sợi” được phát hiện ở Đá Hàng, huyện Tuy Phong điều chỉnh “Hiện vật “Dọi xe sợi” được phát hiện ở Đá Hàng, xã Phan Rí Cửa”
· Trang 42: Năm 1471, Vương Quốc Chăm- pa tan rã, vùng đất Pan- đu- -ran- ga (tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận ngày nay)... điều chỉnh thành “Năm 1471, Vương Quốc Chăm- pa tan rã, vùng đất Pan- đu- -ran- ga tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng ngày nay...”
· Hình 1 trang 43: “Học sinh tham quan Khu di tích lịch Trường Dục Thanh, thành phố Phan Thiết” điều chỉnh “Học sinh tham quan Khu di tích lịch Trường Dục Thanh,phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.”
· Trang 44: “Cuối năm 1930, tại dốc Ông Bằng ở làng Tam Tân (nay là xã Tân Tiến, thị xã La Gi), cuộc họp thành lập chi bộ được tiến hành, gọi là Chi bộ Tam Tân...” điều chỉnh “Cuối năm 1930, tại dốc Ông Bằng ở làng Tam Tân (nay là xã Tân Hải), cuộc họp thành lập chi bộ được tiến hành, gọi là Chi bộ Tam Tân...
Hình 2 trang 44: Khu di tích Chi bộ Tam Tân, thị xã La Gi” điều chỉnh “Khu di tích Chi bộ Tam Tân, xã Tân Hải.
-Trang 45: “Ngày 27-4-1975, Cù Lao Thu (đảo phú Quý) – vùng đất cuối cùng của tỉnh Bình Thuận hoàn toàn được giải phóng” điều chỉnh: “Ngày 27-4-1975, Cù Lao Thu (đặc khu phú Quý ngày nay) – vùng đất cuối cùng của tỉnh Bình Thuận cũ hoàn toàn được giải phóng”
· Hình 2 trang 47: “Tỉnh Bình Thuận đầu tư phát triển đô thị theo hướng bền vững, không gian xanh” điều chỉnh “Tỉnh Lâm Đồng đầu tư phát triển đô thị theo hướng bền vững, không gian xanh”
· Hình 3 trang 47: Điều chỉnh “tỉnh Bình Thuận” thành “tỉnh Lâm Đồng.”
· Hình 4 trang 48: Trang trại vườn thanh long ở “huyện Hàm Thuận Nam” điều chỉnh “Trang trại vườn thanh long ở xã Hàm Thuận Nam”
	




	
	
	
	Hình 5 trang 48: “Hồ Sông Quao ở huyện Hàm Thuận Bắc...” điều chỉnh “Hồ Sông Quao ở xã Hàm Thuận Bắc...”
Hình 6 trang 48: Khu nghỉ dưỡng tuyệt đẹp tại thành phố Phan Thiết... điều chỉnh“Khu nghỉ dưỡng tuyệt đẹp tại phường Mũi Né  ”
Hình 7 trang 48: Sản xuất điện ở nhà máy điện mặt trời Sông Lũy 1, Bắc Bình cùng với   điều
chỉnh “Sản xuất điện ở nhà máy điện mặt trời Sông Lũy 1 cùng với ”
· Hình 8 trang 48: cụm từ “thành phố Phan Thiết” điều chỉnh “tỉnh Lâm Đồng”
· Hình 9 trang 48: “Cụm công nghiệp Nam Hà Đức Linh, cùng với các cụm công nghiệp khác và khu công nghiệp trong tỉnh Bình Thuận góp phần...” điều chỉnh “Cụm công nghiệp Nam Hà, xã Tân Trà cùng với các cụm công nghiệp khác và khu công nghiệp trong tỉnh Lâm Đồng góp phần ”
· Hình 10 trang 49: “Sản xuất theo hướng hữu cơ cây lúa ở huyện Tánh Linh và các loại cây trồng trong tỉnh Bình Thuận góp phần...” điều chỉnh“Sản xuất theo hướng hữu cơ cây lúa và các loại cây trồng trong tỉnh Lâm Đồng góp phần ”
Hình 11 trang 49: Thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại Khu bảo tồn biển Hòn Cau, huyện Tuy Phong và một số nơi khác trong tỉnh Bình Thuận... điều chỉnh “Thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại Khu bảo tồn biển Hòn Cau, xã Liên Hương và một số nơi khác trong tỉnh Lâm Đồng ”
Hình 12 trang 50: Giữ nguyên thông tin (chú thích nay thuộc tỉnh Lâm Đồng)
	

	
	
	


Chủ đề
3. Danh nhân địa phương
	Bài 1. Một số danh nhân Bình Thuận trước
năm 1945
Trang 52: “Tên ông đã được đặt cho con đường ở phường Xuân An, thành phố Phan Thiết” điều chỉnh “Tên ông đã được đặt cho con đường ở phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng”
- Hình 4 trang 52: “ Đường Nguyễn Trọng Lội ở phường Xuân An, thành phố Phan Thiết” điều chỉnh “Đường Nguyễn Trọng Lội, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng
Trang 53: “Khoảng năm 1910, gia đình cụ ra
	




	
	
	
	Huế, sau đó vào Nam sinh sống tại làng Rạng – Thiện Khánh (nay là phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết)” điều chỉnh “Khoảng năm 1910, gia đình cụ ra Huế, sau đó vào Nam sinh sống tại làng Rạng – Thiện Khánh (nay là phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng)
Trang 54: “Tên ông đã được đặt cho một con đường ở phường Hàm Tiến và một ngôi trường Trung học cơ sở xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết” điều chỉnh “Tên ông đã được đặt cho một con đường và một ngôi trường Trung học cơ sở ở phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng”
Hình 2 trang 54: Đường Hồ Quang Cảnh ở phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết” điều chỉnh “Đường Hồ Quang Cảnh ở phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng”
Hình 3 trang 54: Trường trung học cơ sở Hồ Quang Cảnh, xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết” điều chỉnh “Trường trung học cơ sở Hồ Quang Cảnh, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.”
Trang 55: “Từ những hạt nhân trong tổ chức, ông đã kết nạp 6 quần chúng vào Đảng và thành lập Chi bộ Đảng Cộng Sản đầu tiên ở tỉnh Bình Thuận tại Dốc Ông Bằng, làng Tam Tân, huyện Hàm Tân (nay là xã Tân Tiến, thị xã La Gi) vào cuối năm 1930,..” điều chỉnh “Từ những hạt nhân trong tổ chức, ông đã kết nạp 6 quần chúng vào Đảng và thành lập Chi bộ Đảng Cộng Sản đầu tiên ở tỉnh Bình Thuận tại Dốc Ông Bằng, làng Tam Tân, phường Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng vào cuối năm 1930,..”
Hình 2 trang 55: điều chỉnh “Bia ghi danh sách đảng viên thuộc Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên ở tỉnh Bình Thuận cũ”
Trang 56: điều chỉnh “Tên ông đã được đặt cho một con đường ở phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.”
Hình 3 trang 56: điều chỉnh Đường Ngô Đức Tốn, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng
Bài 2: Một số danh nhân Bình Thuận trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945- 1975)
- Trang 57: “Phạm Thị Ngư sinh năm 1912 ở xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận...” điều  chỉnh “Phạm Thị Ngư sinh năm
	




	
	
	
	1912 ở xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận trước đây nay là phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.
· Trang 59: “Bà mất năm 2002. Tên của bà đã được đặt cho một con đường thuộc xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết” điều chỉnh “Bà mất năm 2002. Tên của bà đã được đặt cho một con đường ở phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng”
Hình 4 trang 59: điều chỉnh “Đường Phạm Thị Ngư ở phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng”
· Trang 59: “Lâm Hồng Long sinh năm 1925 tại Phước Lộc, thị trấn La Gi, huyện Hàm Tân (nay là phường Phước Lộc, thị xã La Gi) điều chỉnh “Lâm Hồng Long sinh năm 1925 tại Phước Lộc, phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng.”
· Trang 62: (Đoạn văn cuối) “... Hiện nay, tỉnh Bình Thuận cũng có một con đường mang tên ông” điều chỉnh “Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng cũng có một con đường mang tên ông”
· Hình 5 trang 62: Điều chỉnh “Đường Lâm Hồng Long ở phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng”
· Trang 64: Điều chỉnh “Ông mất năm 2011, tên ông đã đặt cho một con đường thuộc phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.”
· Hình 3 trang 64: Điều chỉnh “Đường Nguyễn Thế Lâm ở phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.”
Trang 64: Thông tin về Võ Hữu giữ nguyên, chú thích thêm các địa danh trong bài nay thuộc xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng
Trang 65: “Trong cuộc Tổng tiến công….(phường Đức Long hiện nay)”điều chỉnh “Trong cuộc Tổng tiến công….( xã Tiến Thành hiện nay)”
Trang 65: “Sau đó, ...khu vực chợ Gò, phường Phú Trinh” điều chỉnh “Sau đó... khu vực chợ Gò, nay thuộc phường Phan Thiết”
Trang 66: Tên ông đã được đặt cho một con đường ở phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng và một trường Tiểu học và Trung học cơ sở ở xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng
Hình 3 trang 66: điều chỉnh “Đường Võ Hữu ở phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng”
Hình 4 trang 66: Điều chỉnh “Trường Tiểu học và trung học cơ sở Võ Hữu ở xã Hòa Thắng, tỉnh
	




	
	
	
	Lâm Đồng.”
	

	
	
	

















Chủ đề
4. Sản phẩm thủ công mỹ nghệ địa phương
	Trang 67:
+ Gốm Bình Đức (còn gọi là gốm Gọ) là sản phẩm thuộc làng nghề sản xuất gốm Bình Đức ở thôn Bình Đức, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình điều chỉnh “Gốm Bình Đức (còn gọi là gốm Gọ) là sản phẩm thuộc làng nghề sản xuất gốm Bình Đức ở thôn Bình Đức, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng.”
· Năm 2012, Bộ văn hoá, thể thao và du lịch đưa “nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm” thôn Bình Đức, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận” vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia” điều chỉnh “Năm 2012, Bộ văn hoá, thể thao và du lịch đưa “nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm” thôn Bình Đức, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ” (nay là xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng) vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia”
-Trang 68: Điều chỉnh “Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp (bao gồm làng gốm Bàu Trúc, xã Phước Dinh – tỉnh Khánh Hòa)
Hình 1 trang 68: Giữ nguyên ghi chú hình 1. Giới thiệu thêm địa danh mới (tỉnh BÌnh Thuận nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Ninh Thuận nay là tỉnh Khánh Hòa)
· Trang 70: Điều chỉnh “Cơ sở tranh cát Phi Long là một cơ sở sản xuất ….có địa chỉ tại đường Nguyễn Phúc Chu - phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.
· Hình 1 trang 70: điều chỉnh “Cơ sở tranh cát Phi Long” (bỏ thành phố Phan Thiết)
· Trang 73: “...Những sản phẩm của tranh cát Phi Long mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận và đã khẳng định được thương hiệu xứng đáng trên thị trường.” điều chỉnh “...Những sản phẩm của tranh cát Phi Long mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần phát triển du lịch tỉnh Lâm Đồng và đã khẳng định được thương hiệu xứng đáng trên thị trường.”
· Trang 73 (Hoạt động Luyện tập): Điều chỉnh “Chia sẻ một sản phẩm thủ công mỹ nghệ tỉnh Lâm Đồng mà em ấn tượng nhất. (GV tham khảo thêm Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Lâm Đồng cũ Lớp 1 và Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Đắk
	




	
	
	
	Nông lớp 4 cũ để giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập)
- Trang 73 (Hoạt động 2-Vận dụng): Điều chỉnh “Giới thiệu với người thân, bạn bè và khách du lịch về ngành nghề thủ công ở tỉnh Lâm Đồng mà em biết” (GV tham khảo thêm tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Lâm Đồng cũ Lớp 3, 4 và tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Đắk Nông cũ lớp 4 để giới thiệu về ngành nghề thủ công mỹ nghệ tỉnh Lâm
Đồng sau sáp nhập).
	




PHỤ LỤC II
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Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Lâm
Đồng lớp 1
	







Chủ đề 1. Tỉnh Lâm Đồng quê hương xinh đẹp
	1. Mục 1 trang 6: “Lâm Đồng là một tỉnh thuộc Tây Nguyên, có 2 thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và 10 huyện” điều chỉnh “Tỉnh Lâm Đồng có 124 phường, xã, đặc khu, thuộc Nam Trung Bộ”.
2. Điều chỉnh:
Hình 1 trang 6: Một góc phường Xuân Hương – Đà Lạt
Trang 7: Thành phố Bảo Lộc ở phía nam tỉnh Lâm Đồng (bỏ)
Hình 2 trang 7: Một góc Phường 1 Bảo Lộc và phường B’Lao
Hình 3 trang 7: Hồ Đa Nhim, xã Đơn Dương
Hình 4 trang 8: Nếp quýt ở các xã của tỉnh Lâm Đồng
Hình	5	trang	8:	Sân	bay	Liên Khương, xã Đức Trọng
Hình 6 trang 8: Hồ Kala, xã Bảo Thuận
Hình 7 trang 9: Hồ Đankia, phường Lang Biang - Đà Lạt
	




	
	
	
	Hình 8 trang 10: Thác Voi, xã Nam Ban Lâm Hà
Hình	9	trang	10:	Thác	Đam’bri, Phường 2 Bảo Lộc
Hình 10 trang 11: Ga Đà Lạt, phường Lâm Viên – Đà Lạt
Hình 11 trang11: Chùa Linh Sơn, phường Xuân Hương – Đà Lạt
Hình 12 trang12: Nhà thờ Con Gà, phường Xuân Hương – Đà Lạt
Hình 13 trang 12: Trường Cao Đẳng Đà Lạt, phường Lâm Viên – Đà Lạt
	

	
	
	





Chủ đề 2. Bác sĩ A- lếch-xăng- đrơ Y-éc- xanh
	1. Trang 15: “Học sinh xem đoạn phim về bác sĩ A-lếch-xăng- đrơ Y-éc- xanh và cho biết ông có công gì đối với thành phố Đà Lạt” điều chỉnh “Học sinh xem đoạn phim về bác sĩ A-lếch-xăng- đrơ Y-éc-xanh và cho biết ông có công gì đối với Đà Lạt”
2. Điều chỉnh:
Hình 2 trang 18: Viện Pa-xtơ Việt Nam - chi nhánh Đà Lạt (nay là Trung tâm Y khoa Pa-xtơ có địa chỉ ở 16 Lê Hồng Phong, phường Xuân Hương - Đà Lạt
Hình 1 trang 19: Trường Đại học Y- éc-xanh, phường Lâm Viên – Đà Lạt
Hình 2 trang 19: Đường Y-éc-xanh, phường Lâm Viên – Đà Lạt
Hình 4 trang 20: Tượng bác sĩ Y-éc- xanh, phường Lâm Viên – Đà Lạt
	

	
	
	


Chủ đề 3. Các làng nghề nổi tiếng
	1. Trang 22: “Làng nghề dệt thổ cẩm của người Cơ –ho nằm dưới chân núi Lang Biang, ở thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng” điều chỉnh “Làng nghề dệt thổ cẩm của người Cơ –ho nằm dưới chân núi Lang Biang, phường Lang Biang- Đà Lạt”
2. Điều chỉnh:
Hình 1 trang 23: Cổng chào làng hoa Vạn Thành, phường Cam Ly – Đà Lạt
Hình 2 trang 24: Cổng chào làng hoa
	




	
	
	
	Thái Phiên, phường Lâm Viên – Đà Lạt
3. Trang 26: “Làng nghề gốm của người Chu-ru nằm ở xã Pró, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Gốm được làm đất sét vàng đỏ có pha cát.” điều chỉnh “Làng nghề gốm của người Chu-ru nằm ở xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng.
Gốm được làm đất sét vàng đỏ có pha cát”
	

	
	
	





Chủ đề 5. Dinh Bảo Đại
	1. Trang 38: Di tích dinh Bảo Đại (Dinh 3) tọa lạc trên đường Triệu Việt Vương, phường 4, thành phố Đà Lạt điều chỉnh “Di tích dinh Bảo Đại (Dinh 3) tọa lạc trên đường Triệu Việt Vương, phường Xuân Hương - Đà Lạt”
2. Điều chỉnh:
Hình 1 trang 39: Dinh Bảo Đại (Dinh 3) ở phường Xuân Hương - Đà Lạt
Hình 2 trang 39: Dinh Bảo Đại (Dinh 2) ở phường Xuân Hương - Đà Lạt
Trang 47: Bóng nói “Mình xin giới thiệu công trình Trường Cao đẳng Đà Lạt”
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Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Lâm
Đồng lớp 2
	







Chủ đề 1. Lâm Đồng quê em
	Điều chỉnh:
Trang 7: Xã Đơn Dương (hình) Trang 8 (Bóng nói):
+ Nhà mình ở thôn 4, phường Cam Ly - Đà Lạt
+ Còn nhà mình ở đường Pasteur, phường 4, Cam Ly – Đà Lạt
Trang 9 (chú thích): Trạm Hành: Tổ dân phố Trạm Hành, phường Xuân Trường - Đà Lạt
Hình 1 trang 10: Thác Pougour, xã Đức Trọng.
Hình 2 trang 10: Hồ Kala, xã Bảo Thuận
Hình 3 trang 11: Đồi chè Tâm Châu, Phường 2 Bảo Lộc
Hình 4 trang 11: Trung tâm xã Đạ Huoai
Hình 5 trang 12: Trung tâm xã Đam Rông
	




	
	
	
	Hình 6 trang 12: Trung tâm xã Nam Ban Lâm Hà
Hình 1 trang 13: Quảng trường xã Đạ Tẻh
Hình 2 trang 13: Quảng trường xã Cát Tiên
Hình 3 trang 13: Trung tâm xã Đơn Dương
Hình 4 trang 13: Trung tâm xã Bảo
Lâm 1
	

	
	
	




Chủ đề 2. Anh hùng Lao động Cil Múp Ha Kriêng
	1. Trang 17: “Cil Múp Ha Kriêng là người con của dân tộc Cơ Ho. Ông sinh năm 1957, sống tại tổ dân phố Bòn Nơr C, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng” điều chỉnh “Cil Múp Ha Kriêng là người con của dân tộc Cơ Ho. Ông sinh năm 1957, sống tại tổ dân phố Bòn Nơr C, phường Lang Biang – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng”
Ha Kriêng là nhân viên ưu tú của Bưu điện huyện Lạc Dương, được mệnh danh “Anh hùng chân đất” điều chỉnh “Ha Kriêng là nhân viên ưu tú của Bưu điện huyện Lạc Dương, nay là phường Lang Biang, được mệnh danh
“Anh hùng chân đất.”
	

	
	
	
Chủ đề 4. Làng hoa Vạn Thành
	Trang 30: “Làng hoa Vạn Thành thuộc phường 5, thành phố Đà Lạt.” điều chỉnh “Làng hoa Vạn Thành thuộc phường Cam Ly - Đà Lạt.”
	

	
	
	



Chủ đề 6. Hồ Tuyền Lâm
	Điều chỉnh:
Trang 46: Toàn cảnh hồ Tuyền Lâm, phường Xuân Hương - Đà Lạt
Trang 47:
a. Rừng quốc gia Nam Cát Tiên, xã Cát Tiên
b. Ga xe lửa Đà Lạt, phường Lâm Viên - Đà Lạt
c. Hồ Tuyền Lâm, phường Xuân Hương - Đà Lạt
d. Dinh III, phường Xuân Hương - Đà Lạt
Trang 48: “Hồ Tuyền Lâm ở ngoại
	




	
	
	
	thành thành phố Đà Lạt” điều chỉnh
“Hồ Tuyền Lâm ở phường Xuân Hương
- Đà Lạt”
Trang 50: Bỏ gợi ý a trong yêu cầu hoạt động 1.
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Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Lâm Đồng lớp 3
	






Chủ đề 1. Di tích thắng cảnh quốc gia thác Prenn
	Điều chỉnh:
Trang 6: Thác Prenn (phường Xuân Hương- Đà Lạt)
Hình	1	trang	7:	Thác	Đa-tan-la (phường Xuân Hương- Đà Lạt)
Hình 2 trang 7: Thác Pon-guar (xã Đức Trọng)
Hình 3 trang 7: Thác Prenn (phường Xuân Hương- Đà Lạt)
Hình 4 trang 7: Thác Voi (xã Nam Ban Lâm Hà)
Hình 5 trang 7: Thác Đamb’ri (Phường 2 Bảo Lộc)
Hình 1 trang 8: Di tích thắng cảnh quốc gia thác Prenn nằm sát Quốc lộ 20, dưới chân đèo Prenn, thuộc phường Xuân Hương- Đà Lạt
Trang 11: Em cần biết “Thác nằm sát Quốc lộ 20, dưới chân đèo Prenn phường Xuân Hương- Đà Lạt”
	

	
	
	
Chủ đề 2. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Pha (1942- 1972)
	

Điều chỉnh: Hình 1 trang 18: Trường THPT Lê Thị Pha (Phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng)
	

	
	
	
Chủ đề 4. Rau củ quả ở Lâm Đồng
	Điều chỉnh:Trang 28: Bóng nói: Lâm Đồng xứng đáng là “vườn rau xanh” của Nam Trung Bộ.
Trang 29: Quan sát các hình sau và cho biết hình nào là rau, củ, quả trồng ở Lâm Đồng (Vận dụng 1)
	

	
	
	Chủ đề 5. Di tích kiến trúc quốc gia
Trường Cao
	Tên chủ đề “Di tích kiến trúc quốc gia Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt” điều chỉnh “Di tích kiến trúc quốc gia
Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt (nay
	




	
	
	đẳng Sư phạm Đà Lạt
	là trường Cao đẳng Đà Lạt)”
Trang 32: Di tích kiến trúc quốc gia Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt năm tại số 109 đường Yersin, Phường 10, thành phố Đà Lạt.” điều chỉnh “Di tích kiến trúc quốc gia Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt nằm tại số 109 đường
Yersin, phường Xuân Hương - Đà Lạt”
	

	
	
	Chủ đề 6. Ngày hội văn hóa, thể thao vùng đồng bào DT thiểu số tỉnh
Lâm Đồng
	
Điều chỉnh:
Trang 40: Học sinh thôn Diom A, xã D’ran luyện tập tham gia ngày hội
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Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Lâm Đồng lớp 4
	











Chủ đề 1. Lâm Đồng- địa phương em
	1. Trang 8: Bài đọc Thiên nhiên của tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh những nội dung:
+ Câu mở đầu: Lâm Đồng là tỉnh có diện tích lớn nhất nước ta hiện nay.”
+ Đoạn 2: Phía Bắc tỉnh Lâm Đồng giáp tỉnh Đắc Lắc, tỉnh Khánh Hòa; phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh đồng Nai; phía Đông giáp Biển Đông; phía Tây giáp Vương quốc Campuchia.
Hình 1 trang 8: Thác Cam Ly là một trong những biểu tượng về vẻ đẹp thiên nhiên của phường Cam Ly Đà Lạt. Dù độ cao chỉ khoảng 10 m nhưng dòng nước của thác cũng rất mạnh mẽ.
2. Điều chỉnh:
Hình 3 trang 9: Hồ Xuân Hương thuộc phường Xuân Hương- Đà Lạt
Hình 4 trang 9: Hồ Tuyền Lâm thuộc phường Xuân Hương- Đà Lạt là hồ nước ngọt rất rộng. Hồ có cảnh quan đẹp và nhiều dịch vụ du lịch đa dạng.
Câu hỏi 2 trang 9: Lâm Đồng có bao nhiêu phường, xã, đặc khu?
3. Bài đọc Dân cư và các hoạt động kinh tế tỉnh Lâm Đồng:
Trang 10: “Tỉnh Lâm Đồng có 2 thành phố và 10 huyện. Dân cư trên địa
bàn tỉnh phân bố không đồng đều, tập
	




	
	
	
	trung đông ở thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc.” điều chỉnh “Tỉnh Lâm Đồng có 124 phường, xã, đặc khu. Dân cư trên địa bàn tỉnh phân bố không đồng đều.”
Trên địa bàn tỉnh có 47 dân tộc anh em sinh sống như: Kinh, Cơ Ho, Mạ, Nùng, Tày, Hoa, Chu Ru, Mnông,... Năm 2021, dân số của tỉnh Lâm Đồng là 1 321 839 người.” điều chỉnh “Trên địa bàn tỉnh có nhiều dân tộc anh em sinh sống như: Kinh, Cơ Ho, Mạ, Nùng, Tày, Hoa, Chu Ru, Mnông,...Hiện nay dân số của tỉnh Lâm Đồng khoảng 3,8 triệu người.”
Hình 1trang 10: Thu hoạch cà phê ở xã Di Linh
Hình 2 trang 10: Thu hoạch chè ở Phường 2 Bảo Lộc
Hình 3 trang 10: Du lịch canh nông ở phường Lâm Viên - Đà Lạt
Hình 4 trang 10: Trồng dâu tằm ở xã Nam Ban Lâm Hà
Hình 5 trang 11: Sản xuất tơ tằm ở Phường 2 Bảo Lộc
Hình 6 trang 11: Du lịch trên hồ Xuân Hương (phường Xuân Hương -Đà Lạt)
Giới thiệu thêm một số thông tin du lịch biển, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, tham quan rừng...
4. Em cần biết, điều chỉnh các nội dung:
+ Lâm Đồng là tỉnh có diện tích lớn nhất nước ta hiện nay.
+ Tỉnh có 124 phường, xã, đặc khu với nhiều nhiều dân tộc anh em sinh sống như: Kinh, Cơ Ho, Mạ, Nùng, Tày, Hoa, Chu Ru, Mnông,..
+ Thiên nhiên của tỉnh Lâm Đồng tươi đẹp với những thác, hồ nước nổi tiếng và khí hậu tương đối ôn hòa.
5. Phần Luyện tập:
Trang 12: Sử dụng bản đồ hành chính mới (bản đồ 34 tỉnh thành)
	




	
	
	
	Trang 13: Sử dụng bản đồ hành
chính tỉnh Lâm Đồng mới (bản đồ 124 phường, xã, đặc khu)
	

	
	
	Chủ đề 2. Trang phục truyền thống của các dân tộc tỉnh Lâm Đồng
	Trang 17: “Lâm Đồng là tỉnh có 47 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có 3 dân tộc sinh sống lâu đời là Mạ, Cơ Ho và Chu Ru.” điều chỉnh “Lâm Đồng là tỉnh có nhiều dân tộc cùng sinh sống,
trong đó có các dân tộc sinh sống lâu đời như: Mạ, Cơ Ho và Chu Ru.”
	

	
	
	





Chủ đề 3. Lễ hội mừng lúa mới ở Lâm Đồng
	Trang 23: “ ...Cuộc sống đổi thay, nhiều lễ nghi phong tục cổ truyền của người Cơ Ho đang dần bị mai một. Vì lẽ đó, nét độc đáo trong Lễ hội Mừng lúa mới (Nhô lir bông) của người Cơ Ho Srê (huyện Di Linh) đã được các nghệ nhân đến từ buôn K’Rọt Dờng, xã Bảo Thuận tái hiện trong Ngày hội Văn hóa – Thể thao các dân tộc Di Linh năm 2022” điều chỉnh: “Cuộc sống đổi thay, nhiều lễ nghi phong tục cổ truyền của người Cơ Ho đang dần bị mai một. Vì lẽ đó, nét độc đáo trong Lễ hội Mừng lúa mới (Nhô lir bông) của người Cơ Ho Srê đã được các nghệ nhân đến từ buôn K’Rọt Dờng, xã Bảo Thuận tái hiện trong
Ngày hội Văn hóa – Thể thao các dân tộc Di Linh năm 2022”
	

	
	
	Chủ đề 4. Di tích quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt
	Trang 27. Trung tâm giáo huấn Thiếu nhi Đà Lạt có địa chỉ tại 9A Hồ Xuân Hương, phường 9, thành phố Đà Lạt” điều chỉnh “Trung tâm giáo huấn Thiếu
nhi Đà Lạt có địa chỉ tại 9A Hồ Xuân Hương, phường Xuân Hương- Đà Lạt.”
	

	
	
	


Chủ đề 5. Nghề dệt thổ cẩm ở Lâm Đồng
	Điều chỉnh:
Hình 1 trang 32: Làng nghề trồng hoa Vạn Thành (phường Cam Ly - Đà Lạt)
Hình 2 trang 32: Nghề đan lát ở xã Bảo Thuận
Hình 3 trang 32: Nghề dệt thổ cẩm Đạ Mpao, xã Phú Sơn Lâm Hà
Hình 4 trang 32: Nghề làm gốm của người Chu Ru ở xã Quảng Lập
Trang 33:
+ làng nghề Đạ Mpao (xã Phú Sơn
	




	
	
	
	Lâm Hà)
+ Buôn Go (xã Cát Tiên)
+ Bòn Nơr C (phường Lang Biang- Đà Lạt)
+ và làng nghề buôn Ka Tung (xã Đam Rông 4)
Hình 4 trang 34: Bà Ka Niêr (xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà)
	

	
	
	

Chủ đề 6. Di tích quốc gia Ga Đà lạt
	1. Tên tuyến đường sắt Đà Lạt – Trại Mát điều chỉnh “tuyến đường sắt Đà Lạt – Trại Mát (trước đây)”
2. Trang 39: “Ga Đà Lạt nằm trên đường Quang Trung (phường 10, thành phố Đà Lạt)” điều chỉnh: “Ga Đà Lạt
nằm trên đường Quang Trung (phường Lâm Viên- Đà Lạt).”
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Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Lâm Đồng lớp 5
	




Chủ đề 1. Dân cư Lâm Đồng
	1. Trang 7. Bỏ nội dung hoạt động 1 Thay thế bằng một số thông tin mới
về Quy mô dân số:
+ Diện tích: 24.233 km².
+ Dân số: khoảng 3,3 triệu người.
+ Mật độ dân số khoảng khoảng 160 người/km².
+ Địa phương đông dân nhất tỉnh Lâm Đồng hiện nay là Phường Xuân Hương với khoảng 103.178 người.
+ Giới thiệu thêm hình ảnh, thông tin về tỉnh Lâm Đồng mới
2. Cập nhật toàn bộ nội dung điều chỉnh Chương trình môn Lịch sử và Địa lí lớp 5 về khu vực Tây Nguyên.
	

	
	
	Chủ đề 2. Khu di tích lịch sử Căn cứ kháng chiến Khu VI- Cát Tiên
	Trang 13. Khu di tích lịch sử Căn cứ kháng chiến Khu VI - Cát Tiên nằm ở địa bàn Thôn 5, xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng ...” điều chỉnh “Khu di tích lịch sử Căn cứ kháng chiến Khu VI - Cát Tiên nằm ở địa bàn xã Cát
Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng...”
	

	
	
	Chủ đề 3. Nghề đan lát truyền thống của Lâm Đồng
	Trang 19: Điều chỉnh đoạn 2 bài đọc: Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, có nhiều làng nghề đan lát truyền thống khá nổi tiếng như ở thôn Duệ, xã Bảo Thuận, Thôn 4, Thôn 5 xã Đinh Trang Thượng, xã Đức Trọng,…
Trang 20: “Đan len là một trong
	




	
	
	
	những nghề truyền thống của người dân Đà Lạt nói riêng và Lâm Đồng nói chung.” điều chỉnh “Đan len là một trong những nghề truyền thống của người dân Lâm Đồng.”
Trang 20: Điều chỉnh“Đến tham quan Lâm Đồng, thỉnh thoảng các bạn sẽ thấy hình ảnh các bà, các cô, các bạn trẻ và cả các em nhỏ với đôi bàn tay khéo léo đan móc len.”
Trang 21: Điều chỉnh “Du khách có thể mua một số sản phẩm đan len thủ công làm quà cho người thân, gia đình tại chợ trung tâm, các cửa hàng bán áo len dọc các con phố hoặc tại những xưởng sản xuất len thủ công truyền thống...”
- Đoạn 4: Điều chỉnh câu 1 “Ngày nay, tuy ngành len công nghiệp có sự phát triển mạnh nhưng nghề đan len truyền thống vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của cư dân cũng như du khách khi
đến Lâm Đồng.”
	

	
	
	








Chủ đề 4. Núi Lang Biang
	1. Điều chỉnh:
Câu hỏi 1 trang 24: Xác định vị trí địa lý của phường Lang Biang (nơi có núi Lang Biang) trên lược đồ hành chính tỉnh Lâm Đồng
Trang 25: Sử dụng bản đồ hành chính tỉnh Lâm Đồng mới
2. Điều chỉnh các nội dung trong bài đọc Núi Lang Biang:
· Lang Biang là cụm núi cao, thuộc địa phận của phường Lang Biang, tỉnh Lâm Đồng
· Hình 1 trang 25: Cụm núi Lang Biang gồm: núi Bà cao 2 167 m, núi Ông cao 2 124 m và phía dưới có núi Kơ-i ốt cao 1 929 m so với mực nước biển. Núi Lang Biang còn được ví là “nóc nhà” của Lâm Đồng.
3. Trang 27, bài đọc Tham quan núi Lang Biang điều chỉnh các nội dung:
- Đoạn 1, câu 1: Từ Hồ Xuân Hương (phường Xuân Hương – Đà Lạt) di
	




	
	
	
	chuyển về phía bắc với quãng đường khoảng 12 km, du khách sẽ đến chân núi Lang Biang.
· Đoạn 2: ... Từ đỉnh đồi Ra-đa, sẽ ngắm nhìn được Suối Vàng, Suối Bạc và toàn cảnh phường Xuân Hương, phương Lâm Viên, phường Cam Ly, phường Lang Biang. ...
· Đoạn 3: Trên núi Lang Biang, du khách không chỉ có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên mà còn được tìm hiểu những nét đặc trưng về văn hoá của người dân địa phương. Du khách sẽ được nghe kể về chuyện tình huyền thoại của nàng Lang và chàng Biang nổi tiếng và các câu chuyện về văn hoá các DTTS ở Lâm Đồng.
3. Trang 28, bảng gợi ý điều chỉnh các nội dung:
+ Núi Bà: Độ cao 2 167 m, được ví là “nóc nhà” của Lâm Đồng; ghi chú phường Lang Biang – Đà Lạt
+ Thung lũng Trăm năm: Khu du lịch sinh thái, giải trí,...; ghi chú phường Lang Biang – Đà Lạt
4. Trang 29: Tập san VẼ CẢNH ĐẸP ĐÀ LẠT” điều chỉnh “ VẼ CẢNH ĐẸP QUÊ EM”
	

	
	
	


Chủ đề 6. Đà Lạt – thành phố sáng tạo âm nhạc của Unesco
	1. Toàn bài nói chung: Giới thiệu bổ sung thông tin địa giới hành chính mới: không còn gọi là thành phố Đà Lạt... (Đà Lạt được UNESCO vinh danh là Thành phố Sáng tạo Âm nhạc ngày 30/12/2023).
2. Trang 37: Đoạn 1, câu 1 điều chỉnh “Tối ngày 30/12/2023, tại Quảng trường Lâm Viên (nay là phường Lâm Viên) đã diễn ra Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893 – 2023) và đón nhận danh hiệu Thành phố
Sáng tạo Âm nhạc của UNESCO...”
	



PHỤ LỤC III
KHUNG ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG/CHỦ ĐỀ
TÀI LIỆU GD ĐỊA PHƯƠNG TỈNH ĐẮK NÔNG TRƯỚC SÁP NHẬP
(Đính kèm CV số	/SGDĐT-GDTH ngày	tháng	năm 2025 của Sở GDĐT)

	Stt
	Tên Tài liệu
	Nội dung theo Chủ đề đã được phê duyệt
	Nội dung cần điều chỉnh, bổ sung
	Ghi chú

	I
	Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Đắk Nông, lớp 1
	Chủ đề 1.	Đắk Nông – Quê hương em
Trang 5:
Thác Đray Sáp huyện Krông Nô
	Chủ đề 1. Lâm Đồng – Quê hương em

Thác Đray Sáp, xã Nam Đà
	

	
	
	Trang 10: Phần Luyện tập:
1. Kể thêm một số cảnh đẹp, địa danh của Đắk Nông mà em biết.
2. Nêu tên loại nhạc cụ truyền thống trong hình
	
1. Kể thêm một số cảnh đẹp, địa danh nơi em sinh sống.
2. Kể tên nhạc cụ có trong hình
	

	
	
	Trang 11: Vận dụng và Mở rộng
	
	

	
	
	1. Sưu tầm những bức ảnh đẹp về quê hương Đắk Nông
	1. Sưu tầm những bức ảnh đẹp nơi em sinh sống
	

	
	
	2. Quê hương mình tên là Đắk Nông.
	2. Các bạn đang múa hát.
	

	
	
	Chủ đề 2. Cà phê Đắk Nông
	Cà phê quê hương em
	

	
	
	Trang 12: Vườn cà phê Đắk Nông
	Vườn cà phê quê hương
	

	
	
	Trang 15, 17: Cà phê Đắk Nông
	Cà phê Lâm Đồng
	

	
	
	Chủ đề 3. Nghề dệt thổ cẩm Trang 20
Phần Khởi động:
Cùng xem video giới thiệu về nghề dệt thổ cẩm ở Đắk Nông
Phần Khám phá: Nghề dệt thổ cẩm….của các dân tộc thiểu số ở Đắk Nông.
	


Cùng xem video giới thiệu về nghề dệt thổ cẩm ở quê em.
	

	
	
	
	Nghề dệt thổ cẩm...của các dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng
	




	
	
	Trang 22: Phần Vận dụng và Mở rộng
2. Cùng nghe giáo viên…các dân tộc thiểu số ở Đắk Nông
	

2.Cùng nghe giáo viên...các dân tộc thiểu số nơi em sinh sống.
	

	
	
	Chủ đề 4. Xưng hô, ứng xử trong gia đình.
Trang 25:
Dựa vào các hình trên, hãy kể tên các dân tộc ở Đắk Nông mà em biết
Đắk Nông là tỉnh có nhiều dân tộc .…
	


Dựa vào các hình trên, hãy kể tên các dân tộc ở địa phương em.
Lâm Đồng là tỉnh có nhiều dân tộc ………
	

	II
	Tài liệu
	Chủ đề 1. Sắc màu quê hương Trang 5: Phần Khởi động
Xem 3 hình ảnh về cảnh đẹp ở Đắk Nông và hoàn thành các nhiệm vụ
	
	

	
	giáo
	
	
	

	
	dục địa
phương
tỉnh
	
	Xem 3 hình ảnh về cảnh đẹp ở địa phương em và hoàn thành các nhiệm vụ
	

	
	Đắk Nông, Lớp 2
	
	
	

	
	
	Trang 6: Phần Khám phá
Hồ Ea Snô là một hồ nước tự nhiên toạ lạc ở xã Đắk Rồ, huyện Krông Nô, cách thành phố Gia Nghĩa 125km theo hướng đi thành phố Buôn Ma Thuột.
	
Hồ Ea Snô là một hồ nước tự nhiên toạ lạc ở xã Krông Nô, là điểm du lịch có cảnh quan thiên nhiên hữu tình, hoang sơ.
	

	
	
	Trang 8: Phần Thực hành
	
	

	
	
	1. Trong đoạn nhạc trên, có những địa danh nào của Đắk Nông đã được nhắc đến?
	1. Trong đoạn nhạc trên đã nhắc đến những địa danh nào?
	

	
	
	Chủ đề 2. Hoạt động trao đổi mua bán hàng hoá
	
	

	
	
	Trang 9: Phần mục tiêu
	
	

	
	
	Nêu được một số hoạt động mua bán trao đổi hàng hoá tại chợ phiên Sắc màu dân tộc” ở huyện Cư Jút.
	Nêu được một số hoạt động mua bán trao đổi hàng hoá tại chợ phiên Sắc màu dân tộc” ở
xã Cư Jút.
	

	
	
	Khởi động:
	
	

	
	
	Xem một đoạn phim ngắn, giới thiệu về chợ phiên “Sắc màu dân tộc H’Mông” ở huyện Cư Jút.
	Xem một đoạn phim ngắn, giới thiệu về chợ phiên “Sắc màu dân tộc H’Mông” ở xã Cư Jút.
	




	
	
	Chủ	đề	3.	Bộ	chiêng	của người M’Nông
Trang 15:
Đội cồng chiêng bon N’Jriêng, xã Đắk Nia (thành phố Gia Nghĩa)
	


Đội cồng chiêng bon N’Jriêng, phường Đông Gia Nghĩa
	

	
	
	Trang 16
(Ảnh: Phòng Văn hoá huyện Tuy Đức)
	
Ảnh: Phòng Văn hoá huyện Tuy Đức (trước sáp nhập)
	

	
	
	Chủ đề 4. Đắk Nông tươi đẹp Trang 20: Hồ Tà Đùng, huyện Đắk Glong
	Chủ đề 4: Lâm Đồng tươi đẹp Hồ Tà Đùng, xã Tà Đùng.
	

	
	
	Trang 21
Đập tràn ở Đắk Sắk, huyện Đắk Mil
Thác 5 Tầng ở Đắk Sin, huyện Đắk Lấp
Hội đua thuyền ở thành phố Gia Nghĩa
	Đập tràn ở xã Đắk Sắk Thác 5 tầng xã Quảng Tín Hội đua thuyền
	

	
	
	Trang 26:
Thác 5 Tầng ở Đắk Sin, huyện Đắk Lấp
Hồ Tà Đùng, huyện Đắk Glong Thác 72 ở huyện Tuy Đức
Đảo Nổi ở trung tâm thành phố Gia Nghĩa
2. Thi vẽ tranh: Đắk Nông tươi đẹp
	
Thác 5 tầng, xã Quảng Tín

Hồ Tà Đùng, xã Tà Đùng. Thác 72 ở xã Tuy Đức
Đảo Nổi ở phường Bắc Gia Nghĩa
Quê hương tươi đẹp.
	

	
	
	Chủ đề 5. Hoạt động tìm hiểu và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên Trang 27
Mục tiêu: Kể được tên các cảnh đẹp ở Đắk Nông
Khởi động: Xem một đoạn phim về … ở Đắk Nông
Khám phá: Khám phá … ở Đắk Nông
	


Mục tiêu: Kể được tên các cảnh đẹp ở địa phương em
Khởi động: Xem một đoạn phim về … địa phương em
Khám phá cảnh đẹp quanh em.
	




	
	
	Trang 28
Thác Đray Sáp ở huyện Krông Nô
Thác 5 tầng (hay còn gọi thác Đắk Sin) ở huyện Đắk R’lấp
	
Thác Đray Sáp ở xã Nam Đà Thác 5 tầng (hay còn gọi thác Đắk Sin) ở xã Quảng Tín
	

	
	
	Trang 29
Thác Đắk G’lun ở huyện Tuy Đức
Hồ Tà Đùng ở huyện Đắk Glong
	
Thác Đắk G’lun ở xã Tuy Đức Hồ Tà Đùng ở xã Tà Đùng
	

	
	
	Trang 30:
Núi lửa Nâm B’Lang ở huyện Krông Nô
	
Núi lửa Nâm B’Lang ở xã Nam Đà.
	

	III
	Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Đắk Nông, Lớp 3
	Trang 5:
CHỦ ĐỀ 1. EM HỌC HÁT DÂN CA Ê ĐÊ
Hãy kể tên một bài dân ca ở Đắk Nông mà em biết.
	


Hãy kể tên một bài dân ca ở Lâm Đồng mà em biết.
	

	
	
	Trang 6:
(Dòng 1, dưới lên) Biết yêu quý dân ca … ở Đắk Nông
	
(Dòng 1, dưới lên) Biết yêu quý dân ca … ở địa phương
	

	
	
	Trang 7:
ĐẶC SẮC ẨM THỰC ĐẮK NÔNG
*Khởi động
Kể tên một số món ăn nổi tiếng của Đắk Nông mà em biết.
*Khám phá:
NHỮNG MÓN CÁ NGON Ở ĐẮK NÔNG
Hình 2.1. Hồ Tây Đắk Mil – Mặt hồ tựa … trong vắT
	
ĐẶC SẮC ẨM THỰC LÂM ĐỒNG
*Khởi động
Kể tên một số món ăn nổi tiếng của địa phương em.
*Khám phá:
NHỮNG MÓN CÁ NGON Ở LÂM ĐỒNG
Hình 2.1. Hồ Tây, xã Đức Lập – Mặt hồ tựa … trong vắt
	




	
	
	Trang 8:
(dòng 1, trên xuống) Hồ Tây Đắk Mil có loại cá bống cơm….
(dòng 4, trên xuống) Nhiều nhà hàng, … ở thị trấn Đắk Mil….
(dòng 6, trên xuống) Sông Sêrêpốk chảy qua địa bàn huyện Krông Nô, Cư Jút….
	
(Dòng 1, trên xuống) Hồ Tây (xã Đức Lập) có loại cá bống cơm….
(Dòng 4, trên xuống) Nhiều nhà hàng, .. ở xã Đức Lập…. (Dòng 6, trên xuống) Sông
Sêrêpốk chảy qua địa bàn xã
Cư Jút và xã Nam Đà….
	

	
	
	Trang 9:
(dòng 2, trên xuống) …của tỉnh Đắk Nông
(dòng 6, dưới lên) Một trong những món ngon Đắk Nông….
(dòng 5, dưới lên) Cơm lam Đắk Nông….
	
(dòng 2, trên xuống) …của tỉnh Lâm Đồng
(dòng 6, dưới lên) Một trong những món ngon Lâm Đồng…. (dòng 5, dưới lên) Cơm lam
Lâm Đồng….
	

	
	
	Trang 10:
(dòng 9, trên xuống) Mặc dù cơm lam Đắk Nông được làm từ gạo nếp …
	
(dòng 9, trên xuống) Mặc dù cơm lam được làm từ gạo nếp...
	

	
	
	Trang 12:
(dòng 1, 2, trên xuống)...món đặc sản ở Đắk Nông…
	
(dòng 1, 2, trên xuống) ...món đặc sản ở Lâm Đồng…
	

	
	
	Trang 13, 14:
*Thực hành: Trò chơi ô chữ
	
*Thực hành: Trò chơi ô chữ (bỏ)
	

	
	
	Trang 14:
(dòng 2, dưới lên) Kể tên … ở Đắk Nông
(dòng 1, dưới lên) Biết được cách chế biến …của Đắk Nông.
	
(dòng 2, dưới lên) Kể tên … ở địa phương em
(dòng 1, dưới lên) Biết được cách chế biến … của địa phương em.
	




	
	
	Trang 15:
CHỦ ĐỀ 3. HOẠT ĐỘNG LAO ĐỘNG SẢN XUẤT Ở TỈNH ĐẮK NÔNG
*Khởi động:
· Xem clip….
· Kể tên những …. ở tỉnh Đắk Nông mà em biết.
*Khám phá:
Đọc thông tin, … trả lời câu hỏi:
Cà phê là loại cây trồng chủ lực của Đắk Nông. Toàn tỉnh hiện có 131 000 ha cà phê, đứng thứ ba cả nước (sau Đắk Lắk, Lâm Đồng). Cùng với diện tích lớn, tỉnh có nhiều vùng sản xuất cà phê tập trung, ứng dụng công nghệ cao.
	
CHỦ ĐỀ 3. HOẠT ĐỘNG LAO ĐỘNG SẢN XUẤT Ở TỈNH LÂM ĐỒNG
*Khởi động:
· Xem clip….
· Kể tên những … ở tỉnh Lâm Đồng mà em biết.
*Khám phá:
Đọc thông tin, ... trả lời câu hỏi:
Cà phê là loại cây trồng chủ lực ở khu vực phía tây và tây bắc của tỉnh Lâm Đồng (khu vực tỉnh Đắk Nông trước sáp nhập). Tổng diện tích trồng cà phê ở khu vực này là 131 000 ha. Cùng với diện tích lớn, khu vực có nhiều vùng sản xuất cà phê tập trung, ứng dụng công nghệ cao.
	

	
	
	Trang 16:
Hình 3.1. Ươm giống cây cà phê vườn ươm Đăng Sử, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô.
	
Hình 3.1. Ươm giống cây cà phê tại vườn ươm Đăng Sử, xã Quảng Phú.
	

	
	
	Trang 17:
(dòng 1, trên xuống) Đắk Nông hiện có khoảng 16000 ha cây ăn quả…
(dòng 6,7, trên xuống) Hiện nay, sầu riêng được trồng … tỉnh Đắk Nông
(dòng 8,9) Huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông được xem là
…với diện tích gần 900ha. Hình 3.3. Chăm sóc sầu riêng ở xã Đức Mạnh, huyện Đắk
Mil
	
Khu vực này hiện có khoảng 16000 ha cây ăn quả…

Hiện nay, sầu riêng được trồng rất nhiều nơi trên địa bàn.
Huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông được xem là ... với diện tích gần 900ha. (bỏ)
Hình 3.3. Chăm sóc sầu riêng ở xã Đức Lập
	




	
	
	Trang 18:
(dòng 5, 6, 7, 8, 9, trên xuống) Đắk Nông hiện là một trong những tỉnh có diện tích và sản lượng bơ lớn của cả nước….





(dòng 10, trên xuống) Sản phẩm bơ Đắk Nông khá đa dạng…
	
Bơ được trồng nhiều ở các huyện Đắk Mil, Đắk R’Lấp, Đắk Song, Đắk Glong và thành phố Gia Nghĩa (thuộc tỉnh Đắk Nông trước sáp nhập) với diện tích 3052 ha (tính đến năm 2021), sản lượng hàng năm ước đạt trên 20 000 tấn quả.
Sản phẩm bơ khá đa dạng…
	

	
	
	Trang 19: (dòng 4 đến dòng 11) Ngày nay người Đắk Nông….
	Ngày nay người dân đã trồng thêm một số giống chanh dây mới, vẫn thơm, vẫn giàu dinh dưỡng nhưng thay cho vị chua đặc trưng là vị ngọt thơm mát. Diện tích chanh dây khoảng trên 1000 ha, sản lượng bình quân đạt trên 20 000 tấn/năm. Nơi đây có nhiều lợi thế về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng để phát triển các loại cây công nghiệp, trong đó có chanh dây.
	

	
	
	Trang 20: (dòng 1 đến dòng 5) Đắk Nông là một trong những địa phương có sản lượng hồ tiêu cao nhất Việt Nam…



(dòng 8 đến dòng 10) Huyện Đắk Song có thể nói là….
	
Lâm Đồng là một trong những địa phương có sản lượng hồ tiêu cao nhất Việt Nam. Thời gian gần đây, người dân đang dần thay đổi tập quán canh tác, sản xuất theo hướng hữu cơ…. Điều này đã mở ra nhiều cơ hội lớn để hồ tiêu ở đây khẳng định thương hiệu trên trường quốc tế.
(dòng 8 đến dòng 10) (bỏ)
	




	
	
	Trang 21:
(dòng 1, trên xuống) Cánh đồng	mẫu….Buôn Choah…..sản xuất lúa gạo của Krông Nô. …

(dòng 6, trên xuống) Ban biên soạn: Huyện ủy-HĐND- UBND huyện Krông Nô
Hình 3.7. … xã Buôn Choah, huyện Krông Nô.
	
Cánh đồng mẫu….Buôn Choah (nay thuộc xã Nam Đà)…sản xuất lúa gạo của vùng….
Ban biên soạn: Huyện ủy- HĐND-UBND huyện Krông Nô (trước sáp nhập).
Hình 3.7. … xã Nam Đà.
	

	
	
	Trang 22:
(dòng 1-3) Hằng năm, tỉnh có khoảng … ở các huyện Tuy Đức, Đắk Song, Đắk Glong và Krông Nô.

Hình 3.8. … xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức
(dòng 5-6) Mắc ca và cao su…..ở Đắk Nông
Hình 3.9. … ở xã Quảng Trực huyện Tuy Đức.
	
Hằng năm, tỉnh có khoảng … ở các huyện Tuy Đức, Đắk Song, Đắk Glong và Krông Nô (thuộc tỉnh Đắk Nông trước sáp nhập).
Hình 3.8. …xã Tuy Đức

(dòng 5-6) Mắc ca và cao su…..ở đây
Hình 3.9. … ở xã Quảng Trực
	

	
	
	Trang 23:
(dòng	3-4)	hiện	nay	được trồng rất nhiều ở Đắk Nông
Hình 3.10. …xã Nâm Nung, huyện Krông Nô.
	
(dòng 3-4) (bỏ)

Hình 3.10. … xã Nâm Nung.
	

	
	
	Trang 24:
Hình 3.11. Sản xuất gỗ ván ép tại Khu công nghiệp Tâm Thắng, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút
(dòng 3) Năm 2022, tỉnh Đắk Nông……
(dòng 7-8) Tỉnh đã tổ chức gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu, thế mạnh và có khả năng xuất khẩu của tỉnh Đắk Nông như: mắc ca, trà mãng cầu,….
	
Hình 3.11. Sản xuất gỗ ván ép tại Khu công nghiệp Tâm Thắng, xã Cư Jút
(dòng 3) Năm 2022, tỉnh Đắk Nông (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng)……
(dòng 7-8) Có gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu, thế mạnh và có khả năng xuất khẩu như: mắc ca, trà mãng cầu,….
	




	
	
	Trang 25:
Hình 3.12. Gian hàng tham gia Hội nghị….tỉnh Đắk Nông năm 2022

(dòng 6, dưới lên) Hoạt động 2: Chơi trò chơi “Hội chợ nông sản quê hương Đắk Nông”
(dòng 3, dưới lên) tỉnh Đắk Nông
	
Hình 3.12. Gian hàng tham gia Hội nghị….tỉnh Đắk Nông (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) năm 2022
Hoạt động 2: Chơi trò chơi “Hội chợ nông sản quê em”

(dòng 3, dưới lên) địa phương
	

	
	
	Chủ đề 4: Lễ hội Đắk Nông quê em
Trang 27
· Khởi động: Xem video một số lễ hội ở Đắk Nông
· Khám phá
(dòng 2) ……tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
(dòng 10) ……Đắk Nông
	Chủ đề 4: Lễ hội quê em

· Khởi động: Xem video một số lễ hội ở quê em
· Khám phá

…tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (trước sáp nhập)
(dòng 10) ……quê em
	

	
	
	Trang 30
Tranh Lễ Mừng lúa mới
Tác giả: ….huyện Đắk Glong Tranh Lễ hội cồng chiêng
Tác giả:...thành phố Gia Nghĩa
* Thực hành
1.	…..lễ	hội	của	Đắk Nông……
	
Tranh Lễ Mừng lúa mới Tác giả: …..xã Quảng Sơn Tranh Lễ hội cồng chiêng
Tác giả:….phường Bắc Gia Nghĩa
* Thực hành
1	lễ hội quê em……
	

	
	
	Trang 31:
* Vận dụng
Tác	giả:….xã	Nam	Dong, huyện Cư Jút
Tác giả: …….huyện Đắk Mil
	
* Vận dụng
Tác giả: …. xã Nam Dong

Tác giả: …….xã Thuận An
	




	
	
	Trang 32
* Em có biết
Tỉnh Đắk Nông có các lễ hội………Hầu hết các lễ hội tại Đắk Nông ……….lễ hội văn hoá thổ cẩm Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông, hội Xuân Liêng Nung
	* Em có biết
Quê em có các lễ hội………Hầu hết các lễ hội nơi đây ……….lễ hội văn hoá thổ cẩm Việt Nam, hội Xuân Liêng Nung
	

	
	
	Chủ đề 5: Di tích lịch sử Đắk Nông Trang 33
Hình 5.1. …tại thôn Đắk Thuỷ, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil
	Chủ đề 5: Di tích lịch sử Đắk Nông (trước sáp nhập)
Hình 5.1	tại thôn Đắk Thuỷ,
xã Thuận An
	

	
	
	Trang 34
(dòng	2)	…	khu	rừng	già thuộc huyện Đắk Mil…..
Hình 5.2. ……thôn 8, xã Nam Bình, huyện Đắk Song
	
… khu rừng già thuộc huyện Đắk Mil (trước sáp nhập)….
Hình 5.2…..thôn 8, xã Đức An
	

	
	
	Trang 35
(dòng 8,9) …ngã ba Đắk Song đi Gia Nghĩa (nay thuộc thôn 8, xã Nam Bình, huyện Đắk Song)
Hình 5.3. … thôn 4, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil.
	
…...ngã ba Đắk Song đi Gia Nghĩa (nay thuộc thôn 8, xã Đức An)
Hình 5.3. … thôn 4, xã Đắk Sắk.
	

	
	
	Trang 36: Thực hành
* Em có biết
DANH SÁCH CÁC DI TÍCH ĐƯỢC XẾP HẠNG CẤP TỈNH VÀ CẤP QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
	Thực hành
* Em có biết
DANH SÁCH CÁC DI TÍCH ĐƯỢC XẾP HẠNG CẤP TỈNH VÀ CẤP QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG (bỏ)
	

	
	
	Trang 38:
2. Kể tên một số di tích lịch sử ở địa phương em hoặc của tỉnh Đắk Nông.
	
2.Kể tên một số di tích lịch sử ở địa phương em.
	



IV
Tài liệu giáo dục địa
phương tỉnh Đắk Nông, Lớp 4
Trang 5:
CHỦ ĐỀ 1. THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI ĐẮK NÔNG
BÀI 1. THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI TỈNH ĐẮK NÔNG
* Khởi động:
Nghe bài hát Đắk Nông quê em
của tác giả Lê Minh Châu.
- Qua bài hát, em thấy quê hương Đắk Nông có điều gì đặc biệt?

*Khám phá
1.Tìm hiểu vị trí địa lí tỉnh Đắk Nông
Đọc thông tin, quan sát hình ảnh và thực hiện yêu cầu.
Tỉnh Đắk Nông có diện tích 6 513km2, nằm trọn trên cao nguyên M’Nông, ở phía tây nam của vùng Tây Nguyên, đoạn cuối của dãy Trường Sơn. Phía bắc và đông bắc giáp tỉnh Đắk Lắk, phía đông và đông nam giáp tỉnh Lâm Đồng, phía tây giáp Vương quốc Campuchia, phía nam và tây nam giáp tỉnh Bình Phước. Đắk Nông là cửa ngõ phía tây nam của Tây Nguyên, có vị trí chiến lược về an ninh- quốc phòng và kinh tế- xã hội, là cầu nối giữa các tỉnh Tây Nguyên với vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ, các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ thông qua quốc lộ 14, quốc lộ 28. Tỉnh Đắk Nông có hơn 141km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia). Nằm ở nơi giao thoa với các nền văn hóa nên Đắk Nông có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hoá, có thể mở rộng và giao lưu với các vùng trong khu vực và nước bạn Campuchia. Chính vì vậy, Đắk Nông có nhiều lợi thế để thúc

CHỦ ĐỀ 1. THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI LÂM ĐỒNG
BÀI 1. THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI TỈNH LÂM ĐỒNG
* Khởi động:
Nghe bài hát Đắk Nông quê em
của tác giả Lê Minh Châu.
- Qua bài hát, em thấy quê hương Đắk Nông (nay là Lâm Đồng) có điều gì đặc biệt?
*Khám phá
1.Tìm hiểu vị trí địa lí tỉnh Lâm Đồng
Đọc thông tin, quan sát hình ảnh và thực hiện yêu cầu.
Lâm Đồng là một tỉnh miền núi ven biển nằm ở vùng Nam Trung Bộ, miền Trung Việt Nam. Với diện tích 24 233.07 km², Lâm Đồng là tỉnh lớn nhất Việt Nam. Phía bắc và đông bắc giáp tỉnh Đắk Lắk, phía đông và đông bắc giáp tỉnh Khánh Hòa, phía nam và đông nam giáp biển Đông, phía tây giáp tỉnh Đồng Nai, phía tây nam giáp Thành phố Hồ Chí Minh, phía tây bắc giáp Vương quốc Cam-pu-chia.
Với vị trí địa lí vô cùng đặc biệt, trải dài từ cửa ngõ Tây Nam của Tây Nguyên, có đường biên giới với Cam-pu-chia dài hơn 141km, đến dải bờ biển dài 192 km ở phía Đông. Vị trí đặc biệt này mang lại cho Lâm Đồng cơ hội phát triển toàn diện và bền vững.
Tỉnh Lâm Đồng có hệ thống giao thông vận tải đa dạng gồm: giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt và hàng không. Hệ thống giao thống đường bộ với các tuyến quốc lộ huyết mạch như: quốc lộ 1A (dọc theo vùng biển), quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh), quốc lộ 20, quốc lộ 27, quốc lộ 28, quốc lộ 55 tạo thành một mạng
lưới xuyên suốt, kết nối tỉnh với
Nguồn trích dẫn:
Nghị quyết 202/
2025/QH15
Nghị quyết 1671
/NQ- UBTVQH15
.
Website tỉnh	Lâm Đồng

https://bitly.li/t 3TO)
(cho	nội
dung chủ đề 1 và 2)




	
	
	Trang 6: Bản đồ hành chính Việt Nam
	Bản đồ hành chính Việt Nam
Thay bản đồ hành chính Việt Nam sau sáp nhập (có thể sử dụng bản đồ theo đường link sau: https://byvn.net/axyf)
	

	
	
	Trang 7:
Hiện nay, tỉnh Đắk Nông ... Toàn tỉnh có 40 dân tộc với dân số 625 822 người (tính đến năm 2019).



- Chỉ vị trí và nêu tên các huyện, thành phố của tỉnh Đắk Nông.
-Em đang sống ở ... của Đắk Nông? Huyện, thành phố nơi em sống tiếp giáp với huyện, thành phố, tỉnh hay quốc gia nào?

Bản đồ hành chính tỉnh Đắk Nông
	
Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng có 103 xã, 20 phường, 01 đặc khu. Trung tâm hành chính tỉnh đóng tại phường Xuân Hương – Đà Lạt. Toàn tỉnh có 45 dân tộc với dân số 3 872 999 người.
- (Bỏ: Chỉ vị trí … của tỉnh Đắk Nông).
-Em đang sống ở xã, phường nào của tỉnh Lâm Đồng? Xã, phường nơi em sống tiếp giáp với xã, phường, tỉnh hay quốc gia nào?
Bản đồ tỉnh hành chính tỉnh Lâm Đồng (có thể sử dụng bản đồ hành chính tỉnh Lâm Đồng sau sáp   nhập   theo   link sau:.  https://byvn.net/Vjde).
	




	
	
	Trang 8:
2. Tìm hiểu đặc điểm tự nhiên của tỉnh Đắk Nông
Đọc thông tin, quan sát hình ảnh và thực hiện yêu cầu.
a)Địa hình
Đắk Nông có nhiều dạng địa hình khác nhau, …. bồn địa thấp khá bằng phẳng




Hình 1.3. Một dạng địa hình cơ bản của tỉnh Đắk Nông
- Nêu một số nét về đặc điểm địa hình tỉnh Đắk Nông.
	
2. Tìm hiểu đặc điểm tự nhiên của tỉnh Lâm Đồng
Đọc thông tin, quan sát hình ảnh và thực hiện yêu cầu
a) Địa hình
Lâm Đồng có nhiều dạng địa hình khác nhau với đồi núi, đồng bằng ven biển, trong đó địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích, độ cao trung bình khoảng 800m so với mặt nước biển, có nơi lên đến 2.167m (Lang Biang). Với 4 cao nguyên lớn: Lâm Viên, Di Linh, Bảo Lộc, Mnông. Vùng ven biển với các bãi biển Mũi Né, cảng Kê Gà.
Hình 1.3. Một dạng địa hình cơ bản của tỉnh Lâm Đồng
-Nêu một số nét về đặc điểm địa hình tỉnh Lâm Đồng
	

	
	
	Trang 8-9: b) Khí hậu
Khí hậu Đắk Nông có hai mùa rõ rệt. … một số nơi bị ngập lụt ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp.
	b) Khí hậu
Lâm Đồng có hai mùa rõ rệt, mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa thường từ khoảng tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Với hai vùng khí hậu khác nhau, khu vực cao nguyên nổi bật với khí hậu ôn đới, khí hậu tương đối ôn hòa, gió và hơi lạnh, độ ẩm không khí cao phù hợp cho nông nghiệp công nghệ cao. Vùng ven biển có khí hậu nhiệt đới gió mùa với không khí nóng, ẩm.
	

	
	
	Trang 9: - Khí hậu ở Đắk Nông có mấy mùa? Nêu đặc điểm của từng mùa.
	- Khí hậu ở Lâm Đồng có mấy mùa? Nêu vài nét về đặc điểm khí hậu của Lâm Đồng.
	




	
	
	Trang 9-10:
c. Sông, suối, hồ
Đắk Nông có mạng lưới … đập thủy điện Đồng Nai 3, Đồng Nai 4 (huyện Đắk Glong),...
	
c. Sông, suối, hồ
Lâm Đồng có mạng lưới sông, suối, hồ khá dày đặc, phân bố tương đối đều khắp. Đây là điều kiện thuận lợi để khai thác nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng các công trình thủy điện và phục vụ nhu cầu dân sinh. Các sông chảy qua địa phận tỉnh Lâm Đồng gồm: sông Sêrêpốk, sông Krông Nô, Cam Ly, Đa Nhim, Đạ Huoai, Đồng Nai, Đa Dâng, La Ngà, sông Lòng Sông, sông Lũy, sông Cái Phan Thiết, sông Cà Ty, sông Phan, sông Dinh. Tuy nhiên, một số con sông ở đây ngắn, dốc dễ bị khô hạn vào mùa khô, đặc biệt là các lưu vực sông Phan, sông Dinh, và một số vùng ven biển. Hệ thống hồ dày đặc, phần lớn là hồ nhân tạo phục vụ mục đích thủy lợi và thủy điện, các hồ nổi tiếng như: Xuân Hương, Tuyền Lâm, Suối Vàng, Hàm Thuận - Đa Mi, Tà Đùng (Đồng Nai 3), Sông Quao, Núi Đất, hồ Tây Đăk Mil, hồ Ea Snô,…
	

	
	
	Trang 10:
Hình 1.5. Hồ Tây (thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil).
Hình 1.6. …xã Đắk Drô, huyện Krông Nô
-Kể tên những sông, suối, hồ lớn ở Đắk Nông.
	
Hình 1.5. Hồ Tây, xã Đức Lập Hình 1.6. ….xã Krông Nô
- Kể tên những sông, suối, hồ lớn ở Lâm Đồng.
	




	
	
	Trang 11:
d) Tài nguyên đất
Đất đai Đắk Nông tương đối phong phú và đa dạng, nhưng chủ yếu gồm 05 nhóm chính: đất xám, đất đỏ bazan, đất đen bồi tụ, đất gley và nhóm đất phù sa tại các khu vực thấp trũng dọc các sông, suối. Trong đó, đất đỏ bazan là nhóm đất chiếm diện tích lớn nhất. (Theo Tài liệu văn hoá địa phương tỉnh Đắk Nông và Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Đắk Nông lớp 6)
- Đắk Nông có những loại đất nào?
(Phần tóm tắt - khung xanh)
Đắk Nông thuộc phía nam Tây Nguyên, có diện tích 6513km2, tiếp giáp với 3 tỉnh (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Phước) và 1 quốc gia (Vương quốc Campuchia). Phần lớn diện tích là đồi núi, khí hậu tương đối mát mẻ, đất đai màu mỡ, tài nguyên phong phú, mạng lưới sông, suối, hồ khá dày đặc
	
d)Tài nguyên đất
Đất đai Lâm Đồng tương đối phong phú và đa dạng, nhưng chủ yếu gồm các nhóm chính: đất đỏ bazan, đất đỏ vàng, đất xám, đất đen bồi tụ, đất gley, đất phù sa, đất cồn cát và đất mặn. Trong đó, đất đỏ bazan là nhóm đất chiếm diện tích lớn nhất.



- Lâm Đồng có những loại đất nào?
(Phần tóm tắt - khung xanh)
Lâm Đồng thuộc vùng Nam Trung Bộ, miền Trung Việt Nam, có diện tích 24.233 km², tiếp giáp 4 tỉnh (Đắk Lắk, Khánh Hòa, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh) và 1 quốc gia (Vương quốc Cam-pu-chia). Diện tích bao gồm đồi núi và đồng bằng ven biển, khí hậu có sự khác biệt giữa vùng đồi núi và đồng bằng ven biển; tài nguyên phong phú, đa dạng.
	



Trang 12-18
Bài 2. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU CỦA TỈNH ĐẮK NÔNG
Trang 12:
*Khởi động
Kể tên một số hoạt động kinh tế của tỉnh Đắk Nông mà em biết
*Khám phá
Tìm hiểu một số hoạt động kinh tế của tỉnh Đắk Nông
Đọc thông tin, quan sát hình ảnh dưới đây và trả lời câu hỏi:
Với điều kiện …, Đắk Nông hội tụ điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế.
1.Nông nghiệp
Ngành trồng trọt có vai trò quan trọng hàng đầu trong ngành nông nghiệp của tỉnh Đắk Nông. Các loại cây công nghiệp được trồng nhiều như: cà phê, cao su, tiêu, điều, mắc ca và cây ăn trái, trong đó cây chủ lực là cà phê. Các loại cây lương thực, thực phẩm như: lúa nước, các loại rau quả,... Hiện nay, ngành nông nghiệp đã và đang từng bước chuyển sang sản xuất hàng hoá, tập trung phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ cao, bền vững và nâng cao giá trị sản phẩm. Năm 2021, sản phẩm hồ tiêu của tỉnh đã được cấp chứng nhận đăng kí chỉ dẫn địa lí “Đắk Nông”









Hình 1.9. Mô hình sản xuất … tại huyện Đắk Song (Ảnh. Hồ

Bài 2. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG

*Khởi động)
Kể tên một số hoạt động kinh tế của tỉnh Lâm Đồng mà em biết
*Khám phá
Tìm hiểu một số hoạt động kinh tế của tỉnh Lâm Đồng
Đọc thông tin, quan sát hình ảnh dưới đây và trả lời câu hỏi:
Với điều kiện .., Lâm Đồng hội tụ điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế.
1.  Nông nghiệp
Ngành trồng trọt có vai trò quan trọng hàng đầu trong ngành nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng. Các loại cây công nghiệp được trồng nhiều như: cà phê, cao su, tiêu, điều, chè, thanh long, mắc ca và cây ăn trái khác, trong đó một số cây trồng chủ lực như: cà phê, thanh long. Các loại hoa, trái cây đặc sản. Các loại cây lương thực, thực phẩm như: lúa nước, các loại rau quả,... Hiện nay, ngành nông nghiệp đã và đang từng bước chuyển sang sản xuất hàng hoá, tập trung phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ cao, bền vững và nâng cao giá trị sản phẩm. Nhiều sản phẩm được công nhận sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu, OCOP quốc gia như: Trà Nhất Diệp Nguyên Hương và Cao ống Atiso của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng. Nhiều sản phẩm nông nghiệp đạt OCOP 4 sao như: Hạt Macca Mơ Nông của Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Quảng Trực, Tiêu xanh sấy thăng hoa của Công ty Thương mại xuất nhập khẩu Sachi Thịnh Phát,…
Hình 1.9. Mô hình sản xuất … tại xã Đức An. (Ảnh. Hồ Mai);




	
	
	Trang 13:
· Các loại cây công nghiệp nào được trồng nhiều ở Đắk Nông?
· Kể tên …. của Đắk Nông.
Hoạt động chăn nuôi đa dạng …. ngành chăn nuôi của Đắk Nông
… sang quy mô lớn.
Hình 1.11. Mô hình … tại huyện Đắk Mil
Hình 1.12. Trang trại … tại xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil
2. Công nghiệp
Tài nguyên khoáng sản phong phú, …là cơ sở để Đắk Nông phát triển …
	
· Các loại cây công nghiệp nào được trồng nhiều ở Lâm Đồng?
· Kể tên …. của Lâm Đồng.
Hoạt động chăn nuôi đa dạng … ngành chăn nuôi của Lâm Đồng
.. sang quy mô lớn.
Hình 1.11. Mô hình … tại xã Thuận An
Hình 1.12. Trang trại .. tại xã Thuận An
2. Công nghiệp
Tài nguyên khoáng sản phong phú, … là cơ sở để Lâm Đồng phát triển …
	

	
	
	Trang 14:
Hình 1.15. Chế biến gỗ … huyện Cư Jút
Đắk Nông có mỏ quặng bô xít
…. Hiện nay, Đắk Nông đang đẩy mạnh ngành công nghiệp Alumin, …tỉnh Đắk Nông trong tương lai.

Hình 1.16. Sản xuất Alumin tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp
Hình 1.17. Điện gió tại huyện Đắk Song (Ảnh: Minh Thảo).
	
Hình 1.15. Chế biến gỗ … xã Cư Jút
Lâm Đồng có mỏ quặng bô xít
…. Hiện nay, Lâm Đồng đang đẩy mạnh ngành công nghiệp Alumin, …. tỉnh Lâm Đồng trong tương lai.
Hình 1.16. Sản xuất Alumin tại xã Nhân Cơ
Hình 1.17. Điện gió tại xã Đức An (Ảnh: Minh Thảo).
	

	
	
	3.Dịch vụ Trang 15:
Hình 1.18. Trung tâm thương mại Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp
Hình 1.19. Bên trong Siêu thị Coopmart thành phố Gia Nghĩa
Hình 1.20. Quốc lộ 14- đoạn qua thành phố Gia Nghĩa
Hình 1.21. Quốc lộ 14- đoạn qua huyện Đắk Song
	3.Dịch vụ

Hình 1.18. Trung tâm thương mại xã Kiến Đức
Hình 1.19. Bên trong Siêu thị Coopmart, phường Bắc Gia Nghĩa
Hình 1.20. Quốc lộ 14- đoạn qua phường Bắc Gia Nghĩa
Hình 1.21. Quốc lộ 14- đoạn qua xã Trường Xuân
	




	
	
	Trang 15-16:
Đắk Nông có nhiều thắng cảnh
…. trong vùng Công viên Địa chất  toàn  cầu  UNESCO Đắk Nông là điều kiện đển ngành du lịch tỉnh Đắk Nông ngày càng phát triển.
	
Lâm Đồng có nhiều thắng cảnh thiên nhiên như: bãi biển Mũi Né, Kê Gà, Gành Son, Hòn Rơm,…; hồ Tà Đùng, hồ Tây, hồ Ea Snô, Hồ Xuân Hương, Hồ Tuyền Lâm,…; thác Đray Sáp, thác Gấu, thác Liêng Nung, thác Lưu Ly, thác Datanla, Thác Dambri, Thác Voi,…Các buôn làng đồng bào dân tộc Mnông, Êđê, Mạ, Chăm, K’Ho,… lưu giữ nhiều di sản văn hoá vật thể và phi vật thể như: các lễ hội, văn hóa cồng chiêng,... Đặc biệt, với những giá trị đặc trưng về đa dạng sinh học, độc đáo về văn hoá, địa chất trong vùng Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông là điều kiện để ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng ngày càng phát triển.
	

	
	
	Trang 16:
Hình1.22. Thác Đray Sáp, huyện Krông Nô
Hình1.23. Hang động …, huyện Krông Nô
Hình1.24. Hồ Tà Đùng, huyện Đắk Glong
Hình1.25. Hồ trung tâm thành phố Gia Nghĩa
	
Hình1.22. Thác Đray Sáp, xã Nam Đà
Hình1.23. Hang động .., xã Nam Đà
Hình1.24. Hồ Tà Đùng, xã Tà Đùng
Hình1.25. Hồ trung tâm phường Bắc Gia Nghĩa
	

	
	
	Trang 17:
Hình 1.26. Thác Lưu Ly, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song
Hình 1.27. Thác Đắk Glun, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức
	
Hình 1.26. Thác Lưu Ly, xã Trường Xuân
Hình 1.27. Thác Đắk Glun, xã Tuy Đức
	




	
	
	Trang 18:
(Phần tóm tắt- Khung xanh)
Đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa,
…ngày càng gia tăng.
*Luyện tập:
1. Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện các hoạt động kinh tế ở tỉnh Đắk Nông
	
(Phần tóm tắt- Khung xanh) (Bỏ)

*Luyện tập:
1. Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện các hoạt động kinh tế ở tỉnh Lâm Đồng
	

	
	
	Trang 19:
CHỦ ĐỀ 2. LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG TỈNH ĐẮK NÔNG
Bài 1. VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA TỈNH ĐẮK NÔNG
*Khởi động
Kể về một lễ hội … ở Đắk Nông mà em biết.
*Khám phá
1. Trang phục truyền thống … ở Đắk Nông
Đọc thông tin, quan sát các hình ảnh và trả lời câu hỏi:
Đắk Nông có nhiều dân tộc cùng chung sống. Trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc ở Đắk Nông rất đa dạng và nhiều màu sắc. Trong đó, các dân tộc sống lâu đời tại Đắk Nông như: Mnông, Mạ, Êđê ….
	
CHỦ ĐỀ 2. LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG TỈNH LÂM ĐỒNG
Bài 1. VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG
*Khởi động
Kể về một lễ hội … ở Lâm Đồng mà em biết.
*Khám phá
1. Trang phục truyền thống … ở Lâm Đồng
Đọc thông tin, quan sát các hình ảnh và trả lời câu hỏi:
Lâm Đồng có nhiều dân tộc cùng chung sống. Trang phục truyền thống của đồng bào các dân tộc ở Lâm Đồng rất đa dạng và nhiều màu sắc. Trong đó, các dân tộc sống lâu đời tại Lâm Đồng như: Mnông, Mạ, Êđê, K’Ho ….
	

	
	
	Trang 20:
· Trang phục truyền thống … ở Đắk Nông có những đặc điểm gì?
· Hiện nay … ở Đắk Nông có gì khác so với trước đây?
	
· Trang phục truyền thống …ở Lâm Đồng có những đặc điểm gì?
· Hiện nay … ở Lâm Đồng có gì khác so với trước đây?
	




	
	
	2. Một số món ăn truyền thống ở Đắk Nông
Trang 21:
2.2. Khám phá món “Cà đắng giã cá hấp”
“Cà đắng giã cá hấp” là món ăn ưa thích ….trên địa bàn tỉnh Đắk Nông….
	2. Một số món ăn truyền thống ở Lâm Đồng

2.2. Khám phá món “Cà đắng giã cá hấp”
“Cà đắng giã cá hấp” là món ăn ưa thích …trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng…
	

	
	
	Trang 22:
3. Tìm hiểu “Lễ mừng mùa” của đồng bào Mnông
“Lễ mừng mùa” không chỉ là lễ hội truyền thống của người Mnông …. ở Đắk Nông.
	
3. Tìm hiểu “Lễ mừng mùa” của đồng bào Mnông
“Lễ mừng mùa” không chỉ là lễ hội truyền thống của người Mnông … ở Lâm Đồng.
	

	
	
	Trang 23:
(Phần tóm tắt -khung xanh):
Đắk Nông là địa phương …như: Êđê, Mnông, Mạ. …. làm nên nét đặc trưng của văn hóa Đắk Nông.

*Luyện tập
Lập bảng và hoàn thiện bảng …. ở tỉnh Đắk Nông.
*Vận dụng
Hãy thực hiện một bộ sưu tập tranh ảnh …. ở Đắk Nông và chia sẻ với bạn bè, người thân.
	
(Phần tóm tắt - khung xanh)
Lâm Đồng là địa phương …như: Êđê, Mnông, Mạ, K’Ho.… làm nên nét đặc trưng của văn hóa Lâm Đồng.
*Luyện tập
Lập bảng và hoàn thiện bảng … ở tỉnh Lâm Đồng.
*Vận dụng
Hãy thực hiện một bộ sưu tập tranh ảnh ….ở Lâm Đồng và chia sẻ với bạn bè, người thân.
	




	
	
	Trang 24:
BÀI 2. GIỚI THIỆU VỀ DANH NHÂN CỦA TỈNH ĐẮK NÔNG

*Khởi động
- Kể tên … tỉnh Đắk Nông mà em biết.
*Khám phá
1.	Tìm	hiểu	về	Anh	hùng N’Trang Lơng
Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi:
N’Trang Lơng tên thật là Lơng,
…. Khi lớn lên, ông cư trú và là tù trưởng của làng Bu N’Trang, nay thuộc xã Đắk R’Tíh, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.
	
BÀI 2. GIỚI THIỆU VỀ DANH NHÂN CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG
*Khởi động
- Kể tên .. tỉnh Lâm Đồng mà em biết.
*Khám phá
1.	Tìm	hiểu	về	Anh	hùng N’Trang Lơng
Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi:
N’Trang Lơng tên thật là Lơng,
…. Khi lớn lên, ông cư trú và là tù trưởng của làng Bu N’Trang, nay thuộc xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng.
	

	
	
	Trang 25:
- N’Trang Lơng là … của tỉnh Đắk Nông? (dòng 4, dưới lên).
	
- N’Trang Lơng là … của tỉnh Lâm Đồng?
	

	
	
	Trang 26:
2. Tìm hiểu về nghệ nhân Điểu Kâu
Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi:
Nghệ nhân Điểu Kâu là .., xã Quảng Trực, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Lắk (nay thuộc huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông). Sau ông về sống tại bon Bu Prâng, xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

-Nghệ nhân Điểu Kâu được sinh ra … của tỉnh Đắk Nông?
	
2. Tìm hiểu về nghệ nhân Điểu Kâu
Đọc thông tin sau và trả lời câu hỏi:
Nghệ nhân Điểu Kâu là …, xã Quảng Trực, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Lắk (nay thuộc xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng). Sau ông về sống tại bon Bu Prâng, xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông (nay là xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng).
-Nghệ nhân Điểu Kâu được sinh ra …của tỉnh Lâm Đồng?
	




	
	
	Trang 27:
(Phần tóm tắt - khung xanh):
Anh hùng N’Trang Lơng và Nghệ nhân Dân gian Điểu Kâu là
….tỉnh Đắk Nông. Anh hùng N’Trang Lơng …dân tộc Đắk Nông.
	
(Phần tóm tắt - khung xanh):
Anh hùng N’Trang Lơng và Nghệ nhân Dân gian Điểu Kâu là
….tỉnh Lâm Đồng. Anh hùng N’Trang Lơng là…. dân tộc Lâm Đồng.
	

	
	
	Trang 28:
CHỦ ĐỀ 3. MỘT SỐ HỌA TIẾT TRANG TRÍ CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở ĐẮK NÔNG
Hình 3.1. Túi thổ cẩm của người Mnông ở Đắk Nông;
Hình 3.2. Áo thổ cẩm của người Mạ ở Đắk Nông
*Khám phá:
Khám phám một số họa tiết trang trí của các dân tộc thiểu số ở Đắk Nông
	
CHỦ ĐỀ 3. MỘT SỐ HỌA TIẾT TRANG TRÍ CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở LÂM ĐỒNG
Hình 3.1. Túi thổ cẩm của người Mnông;
Hình 3.2. Áo thổ cẩm của người Mạ
*Khám phá:
Khám phám một số họa tiết trang trí của các dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng
	

	
	
	Trang 30:
* Các hình ảnh (từ hình 3.1 đến 3.8) chụp tại Bảo tàng tỉnh Đắk Nông.
(Phần tóm tắt - Khung xanh):
Trên trang phục thổ cẩm và … ở tỉnh Đắk Nông (Mnông, Êđê, Mạ)….
*Luyện tập:
- Hãy tạo dáng và trang trí đồ vật bằng họa tiết trang trí của các dân tộc thiểu số ở Đắk Nông theo ý thích (có thể sử dụng kết hợp các hình thức vẽ, xé dán, nặn,... để tạo sản phẩm).
	
* Các hình ảnh (từ hình 3.1 đến 3.8) chụp tại Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng (nay là tỉnh Lâm Đồng)
(Phần tóm tắt - Khung xanh):
Trên trang phục thổ cẩm và … ở tỉnh Lâm Đồng (Mnông, Êđê, Mạ,..) ….
*Luyện tập:
- Hãy tạo dáng và trang trí đồ vật bằng họa tiết trang trí của các dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng theo ý thích (có thể sử dụng kết hợp các hình thức vẽ, xé dán, nặn,... để tạo sản phẩm).
	




	
	
	Trang 32:
- Một số sản phẩm của học sinh có sử dụng họa tiết trang trí …ở Đắk Nông:
Hình 3.10.Váy
Bài vẽ của Lê Thị Ngọc Hân, … huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.
Hình 3.11. Bình rượu cần
Bài vẽ của Hoàng My, …huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.
Hình 3.12. Họa tiết trên thổ cẩm Bài vẽ của Điểu Chính, … huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.
Hình 3.13. Họa tiết trên thổ cẩm Bài vẽ của Nguyễn Quốc Cường,
… huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông.
	
- Một số sản phẩm của học sinh có sử dụng họa tiết trang trí …ở Lâm Đồng:
Hình 3.10.Váy
Bài vẽ của Lê Thị Ngọc Hân, …xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng.
Hình 3.11. Bình rượu cần
Bài vẽ của Hoàng My,…, xã Thuận Hạnh, tỉnh Lâm Đồng.
Hình 3.12. Họa tiết trên thổ cẩm Bài vẽ của Điểu Chính, … xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng.
Hình 3.13. Họa tiết trên thổ cẩm Bài vẽ của Nguyễn Quốc Cường,
… xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng.
	

	
	
	Trang 33:
Hình 3.14. Họa tiết hình con vịt trên thổ cẩm
Bài vẽ của Vũ Trường Ngọc Diệp, … huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
Hình 3.15. Hoạ tiết hình người trên thổ cẩm
Bài vẽ của Lê Ngọc Bảo Trang,
… huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông
*Vận dụng
· Sử dụng …ở Đắk Nông mà em biết để ...
· Vận dụng … ở Đắk Nông vào các bài học môn Mĩ thuật và các môn học khác.
	
Hình 3.14. Họa tiết hình con vịt trên thổ cẩm
Bài vẽ của Vũ Trường Ngọc Diệp,
… xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng
Hình 3.15. Hoạ tiết hình người trên thổ cẩm Bài vẽ của Lê Ngọc Bảo Trang, … xã Thuận Hạnh, tỉnh Lâm Đồng
*Vận dụng
· Sử dụng .... ở Lâm Đồng mà em biết để ...
· Vận dụng .. ở Lâm Đồng vào các bài học môn Mĩ thuật và các môn học khác.
	




	
	
	Trang 34: CHỦ ĐỀ 4.
NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNG CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở ĐẮK NÔNG
*Khám phá:
Khám phá nhạc cụ …ở Đắk Nông.
	CHỦ ĐỀ 4.
NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNG CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở LÂM ĐỒNG
*Khám phá:
Một số nhạc cụ …ở Lâm Đồng.
	

	
	
	Trang 35:
- Kể tên một số nhạc cụ của các dân tộc ở Đắk Nông.
(Phần tóm tắt - Khung xanh):
Nhạc cụ truyền thống của các dân tộc ở Đắk Nông …. của Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.
*Luyện tập:
1. Tại sao nói … ở Đắk Nông rất đa dạng, phong phú?
2. Lập bảng và …ở Đắk Nông:
	
- Kể tên một số nhạc cụ của các dân tộc ở Lâm Đồng.
(Phần tóm tắt - Khung xanh):
Nhạc cụ truyền thống của các dân tộc ở Lâm Đồng … biểu trưng của Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.
*Luyện tập:
1. Tại sao nói … ở Lâm Đồng rất đa dạng, phong phú?
2. Lập bảng và … ở Lâm Đồng:
	

	
	
	Trang 36:
CHỦ ĐỀ 5. NGHỀ DỆT THỔ CẨM CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở ĐẮK NÔNG
*Khởi động
Hình 5.1. Một số sản phẩm … ở Đắk Nông
*Khám phá
Khám phá nghề dệt… ở Đắk Nông
Đọc thông tin, … trả lời câu hỏi:
Dệt thổ cẩm là nghề thủ công truyền thống của các dân tộc Êđê, Mnông, Mạ ở Đắk Nông.…của đồng bào.
	CHỦ ĐỀ 5. NGHỀ DỆT THỔ CẨM CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở LÂM ĐỒNG
*Khởi động:
Hình 5.1. Một số sản phẩm ..ở Lâm Đồng
*Khám phá
Khám phá nghề dệt .. ở Lâm Đồng Đọc thông tin, …trả lời câu hỏi:
Dệt thổ cẩm là nghề thủ công truyền thống của các dân tộc
Êđê, Mnông, Mạ, K’Ho ở Lâm Đồng. …. của đồng bào.
	




	
	
	Trang 38:
Hình 5.2. Nghệ nhân H’Pơl (dân tộc Mnông), xã Trường Xuân, huyện Đắk Song đang dệt thổ cẩm.
...
Ngày nay, nghề dệt thổ cẩm … của tỉnh Đắk Nông(dòng 8, từ dưới lên)
- Kể tên một số sản phẩm thổ cẩm của các dân tộc ở Đắk Nông.
	
Hình 5.2. Nghệ nhân H’Pơl (dân tộc Mnông), xã Trường Xuân đang dệt thổ cẩm.
…
Ngày nay, nghề dệt thổ cẩm
….của tỉnh Lâm Đồng”
- Kể tên một số sản phẩm thổ cẩm của các dân tộc ở Lâm Đồng
	

	
	
	Trang 39:
(Phần tóm tắt - khung xanh)
Dệt thổ cẩm là nghề thủ công truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Đắk Nông. Các sản phẩm thổ cẩm …tỉnh Đắk Nông.

*Vận dụng
Đề xuất biện pháp … ở Đắk Nông.
	
(Phần tóm tắt - khung xanh)
Dệt thổ cẩm là nghề thủ công truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng. Các sản phẩm thổ cẩm … tỉnh Lâm Đồng.
*Vận dụng
Đề xuất biện pháp … ở Lâm Đồng.
	

	
	
	Trang 40:
CHỦ ĐỀ 6. TRÒ CHƠI DÂN GIAN Ở ĐẮK NÔNG
*Khởi động
- Em biết … ở Đắk Nông thường hay chơi?
*Khám phá
1. Khám phá trò chơi “Đi cà kheo”
Đọc thông tin, quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi:
Cây cà kheo có từ rất lâu …ở Đắk Nông.
	
CHỦ ĐỀ 6. TRÒ CHƠI DÂN GIAN Ở LÂM ĐỒNG
*Khởi động
- Em biết … ở Lâm Đồng thường hay chơi?
*Khám phá
1. Khám phá trò chơi “Đi cà kheo”
Đọc thông tin, quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi:
Cây cà kheo có từ rất lâu … ở Lâm Đồng.
	




	
	
	Trang 41:
2. Khám phá trò chơi: “Ném quả cà vào miệng bát (hoặc miệng lỗ)”
Đọc thông tin, quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi:
Ở Tây Nguyên nói chung, Đắk Nông nói riêng, đồng bào các dân tộc rất thích ăn cà đắng.
	
2. Khám phá trò chơi: “Ném quả cà vào miệng bát (hoặc miệng lỗ)”
Đọc thông tin, quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi:
Ở Tây Nguyên nói chung, Lâm Đồng nói riêng, đồng bào các dân tộc rất thích ăn cà đắng.
	

	
	
	Trang 42:
(Phần tóm tắt - khung xanh):
Đồng bào các dân tộc ở Đắk Nông đã sáng tạo ra rất nhiều trò chơi ….
	
(Phần tóm tắt - khung xanh):
Đồng bào các dân tộc ở Lâm Đồng đã sáng tạo ra rất nhiều trò chơi.…
	

	V
	Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Đắk Nông, Lớp 5
	Trang bìa:
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
	

	
	
	Lời nói đầu:
	· Đổi địa danh Đắk Nông thành Lâm Đồng.
· Tỉnh Lâm Đồng có 45 dân tộc…
	

	
	
	Chủ đề 1: Phong cảnh quê hương em
Trang 6: (dòng 1,2) Vườn quốc gia Tà Đùng thuộc địa bàn xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông…….Vườn quốc gia có tổng diện tích…….gần 25 000ha, nằm trên địa bàn 7 xã giáp ranh thuộc 2 tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng. Từ thành phố Gia Nghĩa, đi theo Quốc lộ 28 đến vườn quốc gia Tà Đùng khoảng
45 km (hướng đi tỉnh Lâm Đồng)
	
(dòng 1,2) Vườn quốc gia Tà Đùng thuộc địa bàn xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng (xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông trước sáp nhập)…Vườn quốc gia có tổng diện tích…….gần 25 000ha. Từ thành phố Gia Nghĩa (trước sáp nhập), đi theo Quốc lộ 28 đến vườn quốc gia Tà Đùng khoảng 45 km (hướng đi Di Linh)
	

	
	
	- Câu hỏi khám phá:
Trang 8:
Câu hỏi 1: Vườn quốc gia Tà Đùng … của tỉnh Đắk Nông?
	- Câu hỏi khám phá:
Câu hỏi 1: Vườn quốc gia Tà Đùng … của tỉnh Lâm Đồng?
	




	
	
	Chủ đề 2: Tài nguyên thiên nhiên ở Đắk Nông
Trang 10:
- Khám phá:
1. Tài nguyên thiên nhiên tỉnh Đắk Nông
a) Tài nguyên khoáng sản
? – Kể tên ….ở Đắk Nông? Nguồn tài nguyên khoáng sản ở Đắk Nông …phân bố ở thành phố Gia Nghĩa, các huyện Đắk Glong, Đắk R’Lấp, Đắk Song, Tuy Đức.


Khoáng sản quý hiếm: vàng, đá quý, ngọc bích, sapphire, opal,….phân bố rải rác ở Đắk Song, Đắk Glong, Đắk Mil.

- Hình 2.1…ở Thuận Hạnh, Đắk Song
-Hình 2.2: …ở Đắk Mol, Đắk Song
	Chủ đề 2: Tài nguyên thiên nhiên ở Lâm Đồng (Khu vực Đắk Nông trước sáp nhập)
- Khám phá:
1. Tài nguyên thiên nhiên tỉnh Lâm Đồng (Khu vực Đắk Nông trước sáp nhập)
?– Kể tên …ở Lâm Đồng (khu vực Đắk Nông trước sáp nhập)? Nguồn tài nguyên khoáng sản ở Lâm Đồng …phân bố ở thành phố Gia Nghĩa, các huyện Đắk Glong, Đắk R’Lấp, Đắk Song, Tuy Đức (khu vực Đắk Nông trước sáp nhập).
Khoáng sản quý hiếm: vàng, đá quý, ngọc bích, sapphire, opal,….phân bố rải rác ở Đắk Song, Đắk Glong, Đắk Mil (khu vực Đắk Nông trước sáp nhập).
· Hình 2.1…ở xã Thuận Hạnh
· Hình 2.2: … ở xã Đắk Song
	

	
	
	b) Tài nguyên đất Trang 11
· Đắk Nông có những loại đất nào?
· Các loại đất đó phù hợp với những loại cây trồng nào ở Đắk Nông?
Đất ở Đắk Nông khá phong phú và đa dạng	phân
bổ chủ yếu ở huyện Đắk Mil, Đắk Song
	b) Tài nguyên đất

Lâm Đồng có những loại đất nào?
- Các loại đất đó phù hợp với những loại cây trồng nào ở Lâm Đồng?
Đất ở Lâm Đồng khá phong phú và đa dạng	phân
bổ chủ yếu ở huyện Đắk Mil, Đắk Song (Khu vực Đắk Nông trước sáp nhập)
	




	
	
	c) Tài nguyên rừng Trang 12
· Đắk Nông có những loại rừng nào?
· Nêu vai trò của rừng đối với đời sống và sản xuất của Đắk Nông.
Đắk Nông có hai loại hình rừng chính: rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp …, tầng đất sâu như các huyện: Krông Nô, Đắk Song, Đắk Glong, Tuy Đức. Rừng khộp ….huyện Đắk Mil và Cư Jút.


Rừng Đắk Nông có ..…
	c) Tài nguyên rừng

· Lâm Đồng có những loại rừng nào?
· Nêu vai trò của rừng đối với đời sống và sản xuất của Lâm Đồng.
Khu vực Đắk Nông trước sáp nhập có hai loại hình rừng chính: rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp …, tầng đất sâu như các huyện: Krông Nô, Đắk Song, Đắk Glong, Tuy Đức. Rừng khộp …huyện Đắk Mil và Cư Jút (trước sáp nhập).
Rừng Lâm Đồng có .…
	

	
	
	d) Tài nguyên nước Trang 13
? Trình bày …ở Đắk Nông
? Nêu vai trò của nước … ở Đắk Nông
Đắk Nông có lượng mưa … Sông ở Đắk Nông thường
hẹp và dốc.....

Hình 2.8: Hồ Trúc, thị trấn Ea T’Linh huyện Cư Jút
	d) Tài nguyên nước

? Trình bày …ở Lâm Đồng
? Nêu vai trò của nước …ở Lâm Đồng
Lâm Đồng có lượng mưa … Sông ở khu vực Đắk Nông trước sáp nhập thường hẹp và
dốc ….
Hình 2.8: Hồ Trúc, xã Cư Jút
	




	
	
	Trang 14: Đắk Nông có địa hình … thắng cảnh đẹp như: Hồ Tây (Đắk Mil), hồ Thiên Nga (Gia Nghĩa), hồ Ea Snô (Krông Nô), hồ Đắk Búc So (Tuy Đức),…; những thác nước hùng vĩ như: Trinh Nữ (Cư Jút), Dray Sáp và Gia Long (Krông Nô), Lưu Ly (Đắk Song), Liêng Nung (Gia Nghĩa), Đắk Glun (Tuy Đức), Ba Tầng (Đắk R’Lấp)


Hình 2.9. Thác 5 tầng Đắk Sin, huyện Đắk R’ lấp
Hình 2.10. Thác Đắk Glun, Tuy Đức
Năm 2020, .......trải dài qua các huyện Krông Nô, Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Song, Đắk Glong và thành phố Gia Nghĩa. Điểm đặc biệt   ở khu
vực thác Đray Sáp thuộc xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô.



Cùng với những cảnh đẹp của thiên nhiên, Đắk Nông còn là nơi hội tụ nhiều di sản văn hoá phi vật thể........
Đắk Nông hướng tới mục tiêu trở thành điểm du lịch hấp dẫn và tiềm năng của khu vực Tây Nguyên.
	Đắk Nông có địa hình …thắng cảnh đẹp như: Hồ Tây (xã Đức Lập), hồ Thiên Nga (phường Bắc Gia Nghĩa), hồ Ea Snô (xã Krông Nô), hồ Đắk Búc So (xã Tuy Đức),…; những thác nước hùng vĩ như: Trinh Nữ (xã Cư Jút), Dray Sáp và Gia Long (xã Nam Đà), Lưu Ly (xã Trường Xuân), Liêng Nung (phường Đông Gia Nghĩa), Đắk Glun (xã Tuy Đức), Năm tầng (xã Quảng Tín)
Hình 2.9. Thác 5 tầng Đắk Sin, xã Quảng Tín
Hình 2.10. Thác Đắk Glun, xã Tuy Đức
Năm 2020, .......trải dài qua các huyện Krông Nô, Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Song, Đắk Glong và thành phố Gia Nghĩa (Khu vực Đắk Nông trước sáp nhập). Điểm đặc biệt......ở khu vực thác Đray Sáp thuộc xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô (nay thuộc xã Nam Đà, tỉnh Đắk Nông).
Cùng với những cảnh đẹp của thiên nhiên, Lâm Đồng còn là nơi hội tụ nhiều di sản văn hoá phi vật thể........
Lâm Đồng hướng tới mục tiêu trở thành điểm du lịch hấp dẫn và tiềm năng của khu vực Tây Nguyên.
	




	
	
	Trang 15:
Hình 2.11. Thiền viện Trúc Lâm Đạo Nguyên, Đắk Song Hình 2.12. Hang C7, Nam Đà, Krông Nô
2.Một số	biện pháp...ở	Đắk Nông
? Đọc thông tin,… ở Đắk Nông.
Đắk Nông là tỉnh được thiên nhiên ưu đãi …
Tài nguyên thiên nhiên ở Đắk Nông ….
	Hình 2.11. Thiền viện Trúc Lâm Đạo Nguyên, xã Trường Xuân Hình 2.12. Hang C7, xã Nam Đà
2. Một số biện pháp …ở Lâm Đồng
?Đọc thông tin,…ở Lâm Đồng. Đắk Nông là tỉnh được thiên nhiên ưu đãi …
Tài nguyên thiên nhiên ở Lâm Đồng ….
	

	
	
	Trang 16:
Hình 2.13. ….ở Đắk Nông Hình 2.14. Hồ Tây, huyện Đắk Mil
· Luyện tập
Lập bảng …của Đắk Nông theo gợi ý:
· Vận dụng:
Sưu tầm … ở Đắk Nông và chia sẻ với các bạn.
Sau bài học em đã:
· Kể được … ở Đắk Nông.
· Biết được … ở Đắk Nông
....con người.
	Hình 2.13. … ở Lâm Đồng Hình 2.14. Hồ Tây, xã Đức Lập
· Luyện tập
Lập	bảng…của	Lâm	Đồng theo gợi ý:
· Vận dụng:
Sưu tầm … ở Lâm Đồng và chia sẻ với các bạn.
Sau bài học em đã:
· Kể được … ở Lâm Đồng.
· Biết được … ở Lâm Đồng … con người.
	

	
	
	Trang 17
Chủ đề 3: Con người Đắk Nông
* Khởi động
Trò chơi: Thi kể tên …ở Đắk Nông mà em biết.
	Chủ đề 3: Con người Lâm Đồng
* Khởi động
Trò chơi: Thi kể tên … ở Lâm Đồng mà em biết.
	

	
	
	Khám phá:
1. Tìm hiểu dân cư ở tỉnh Đắk Nông
· Dân số của Đắk Nông năm 2022 là bao nhiêu người?
· Thành phố/ huyện nơi em sinh sống có bao nhiêu người?
· Hãy so sánh dân số của thành phố/huyện …tỉnh Đắk
Nông
	1. Tìm hiểu dân cư ở tỉnh Lâm Đồng
· Dân số của tỉnh Lâm Đồng năm 2025 là bao nhiêu người? (3.619.433 người)
· Phường/ Xã nơi em sinh sống có bao nhiêu người?
(Bỏ bảng thông tin và câu hỏi)
	




	
	
	Trang 18
Đọc thông tin quan sát các hình 3.1, 3.2 và thực hiện các yêu cầu:
· Cộng đồng dân cư Đắk Nông có bao nhiêu dân tộc?
Kể tên ….. ở Đắk Nông mà em biết.
· Kể một số ….các dân tộc Đắk Nông (lễ hội, dân ca, phong tục,. )
Đắk Nông là tỉnh có quy mô dân số nhỏ (đứng thứ 56 so với cả nước số liệu năm 2022) Cộng đồng dân cư ở Đắk Nông rất đa dạng, với hơn 40 dân tộc cùng sinh sống........ Đắk Nông còn có dân tộc Kinh và các dân tộc ít người..........

Hằng năm vào mùa lễ hội, đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Nông rộn ràng tổ chức.  Dân
cư Đắk Nông phân bố không đồng đều,.......
Hình 3.1. Một số ….Đắk Nông
Hình 3.2. Một số .. ở Đắk Nông
	
Đọc thông tin quan sát các hình 3.1, 3.2 và thực hiện các yêu cầu:
· Cộng đồng dân cư Đắk Nông có bao nhiêu dân tộc? Kể tên
… ở Đắk Nông mà em biết.
· Kể một số …các dân tộc Đắk Nông (lễ hội, dân ca, phong tục,. )
Lâm Đồng là tỉnh có quy mô dân số lớn (đứng thứ 12 so với cả nước số liệu năm 2025) Cộng đồng dân cư ở Lâm Đồng rất đa dạng, với hơn 45 dân tộc cùng sinh sống… Lâm Đồng còn có dân tộc Kinh và các dân tộc ít người..........
Hằng năm vào mùa lễ hội, đồng bào các dân tộc tỉnh Lâm Đồng rộn ràng tổ chức.  Dân
cư Lâm Đồng phân bố không đồng đều,.....
Hình 3.1. Một số	Lâm Đồng
Hình 3.2. Một số… ở Lâm Đồng
(Có thể bổ sung thêm 1 số lễ hội)
· Lễ hội Ka tê của người Chăm; lễ hội Nghinh Ông; Lễ hội Cầu Ngư; lễ hội Dinh thầy Thím (tỉnh Bình Thuận trước sáp nhập)
· Festival hoa Đà Lạt.
	




	
	
	Trang 19
Hình a: Lễ hội …ở Đắk Nông Hình b: Lễ mừng …ở Đắk Nông
Đắk Nông là tỉnh …, với hơn
40 dân tộc cùng sinh sống. Các dân tộc ở Đắk Nông …, đậm đà bản sắc dân tộc.
2. Hoạt động sản xuất của người dân ở Đắk Nông
? – Kể tên …. ở Đắk Nông.
Đắk Nông là tỉnh có nguồn tài nguyên đất bazan màu mỡ,...
Hình 3.3. Trồng cây công nghiệp, … ở Đắk Nông
	
Hình a: Lễ hội ... ở Lâm Đồng
Hình b: Lễ mừng…ở Lâm Đồng Lâm Đồng là tỉnh …, với hơn
45 dân tộc cùng sinh sống.
Các dân tộc ở Lâm Đồng …, đậm đà bản sắc dân tộc.
2. Hoạt động sản xuất của người dân ở Lâm Đồng
? – Kể tên … ở Lâm Đồng. Lâm Đồng là tỉnh có nguồn tài nguyên đất bazan màu mỡ,...
Hình	3.3.	Trồng	cây	công nghiệp, … ở Lâm Đồng
	

	
	
	Trang 20
Hình a: Lúa ở Krông Nô

Hình b: Đậu cô ve ở Gia Nghĩa
Hình c: Khoai lang ở Tuy Đức Hình 3.4. Trồng cây hoa màu ở Đắk Nông
Hình a: Trang trại bò Krông Nô
Hình b: Trang trại heo ở Đắk Song
Hình c: Trang trại gà ở Tuy Đức
Hình 3.5. Chăn nuôi gia súc, gia cầm ở Đắk Nông

Hình 3.6. Nhà máy Alumin, Đăk R’Lấp
Hình 3.7. Khai thác đá xây dựng ở Đắk Song
	
Hình a: Lúa Buôn Choah ở xã Nam Đà
Hình b: Đậu cô ve Hình c: Khoai lang
Hình 3.4. Trồng cây hoa màu ở Khu vực Đắk Nông trước sáp nhập
Hình a: Trang trại bò Hình b: Trang trại heo Hình c: Trang trại gà
Hình 3.5. Chăn nuôi gia súc, gia cầm ở Khu vực Đắk Nông trước sáp nhập
Hình 3.6. Nhà máy Alumin, xã Nhân Cơ
Hình 3.7. Khai thác đá xây dựng ở xã Đắk Song
	




	
	
	Trang 21
1. Vẽ sơ đồ …của Đắk Nông
2. Lập bảng thông tin về hoạt động sản xuất của người dân Đắk Nông theo gợi ý:
Giá trị đối với đời sống và kinh tế của Đắk Nông
* Vận dụng:
1. Kể về một hoạt động (hoặc một câu chuyện) thể hiện tình đoàn kết các dân tộc ở Đắk Nông.
Sau bài học em đã:
· Kể được tên các dân tộc và một số lễ hội có ở Đắk Nông.
· Nêu được một số hoạt động sản xuất của người dân ở Đắk Nông.
	
1. Vẽ sơ đồ ….của Lâm Đồng
2. Lập bảng thông tin về hoạt động sản xuất của người dân Lâm Đồng theo gợi ý:
Giá trị đối với đời sống và kinh tế của Lâm Đồng
* Vận dụng:
1. Kể về một hoạt động (hoặc một câu chuyện) thể hiện tình đoàn kết các dân tộc ở Lâm Đồng.
Sau bài học em đã:
· Kể được tên các dân tộc và một số lễ hội có ở Lâm Đồng.
· Nêu được một số hoạt động sản xuất của người dân ở Lâm Đồng.
	

	
	
	Chủ đề 4: Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp trên Cao Nguyên Mnông
Trang 22:
Hình 4.1. Khu mộ Anh hùng N’Trang Gưh – huyện Krông Nô
	Chủ đề 4: Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp trên Cao Nguyên Mnông

Hình 4.1. Khu mộ Anh hùng N’Trang Gưh – xã Nam Đà
	

	
	
	Trang 23.
Căn cứ vào lịch sử địa phương và lời kể của một số già làng đang sinh sống ở huyện Krông Nô thì N’Trang Gưh …….nay thuộc xã Buôn Choáh (Krông Nô)
N’Trang Gưh là vị thủ lĩnh tài ba……(Đắk Nông ngày nay)
Thông tin và thực hiện yêu cầu
…quân Pháp đốt phá tàn trụi buôn Tur và buôn Trấp (Nay là thị trấn Buôn Trấp huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk)
	
Căn cứ vào lịch sử địa phương và lời kể của một số già làng thì N’Trang Gưh ....nay thuộc xã Nam Đà


N’Trang Gưh là vị thủ lĩnh tài ba…(Đắk Nông trước sáp nhập)
Thông tin và thực hiện yêu cầu
…quân Pháp đốt phá tàn trụi buôn Tur và buôn Trấp (Nay là xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk)
	




	
	
	Trang 24:
Dòng 2,3,4: …đồn buôn Jiăng, đồn buôn Dur (nay là buôn Jiăng thuộc xã Ea Bông, đồn buôn Dur thuộc Dur Kmăn, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk)
Hình 4.2. Bia tưởng niệm N’Trang Gưh ở Buôn Choáh
	
…đồn buôn Jiăng, đồn buôn Dur (nay là buôn Jiăng thuộc xã Ea Na, đồn buôn Dur thuộc xã Dur Kmăn, tỉnh Đắk Lắk)

Hình 4.2. Bia tưởng niệm N’Trang Gưh ở xã Nam Đà
	

	
	
	Trang 25:
Dòng 6: … nơi ông sinh ra ở Buôn Choáh (nay thuộc thôn 1, xã Buôn Choáh, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông).
	
… nơi ông sinh ra ở Buôn Choáh (nay thuộc thôn 1, xã Nam Đà, tỉnh Lâm Đồng).
	

	
	
	Trang 26: …(nay thuộc địa bàn Lâm trường Đắk N’Tao, xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long
	…(nay thuộc địa bàn Lâm trường, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng
	

	
	
	Trang 27: dòng 12,13: ..từ Buôn Đôn, Đắk R’Lấp, Krông Nô, Đắk Mil, Đắk Song, Tuy Đức cho đến Bà Rá (Bình Phước),…

Hình 4.5. Tượng đài N’Trang Lơng – đặt tại đồi Đắk Nur, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Chú thích: Hình ảnh và tài liệu được tham khảo từ Tài liệu văn hoá địa phương tỉnh Đắk Nông, Ban Tuyên giáo thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
	.. từ Buôn Đôn (Đắk Lắk ngày nay), Đắk R’Lấp, Krông Nô, Đắk Mil, Đắk Song, Tuy Đức (trước sáp nhập) cho đến Bà Rá (Đồng Nai ngày nay),…
Hình 4.5. Tượng đài N’Trang Lơng – đặt tại đồi Đắk Nur, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
Chú thích: Hình ảnh và tài liệu được tham khảo từ Tài liệu văn hoá địa phương tỉnh Đắk Nông, Ban Tuyên giáo thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (trước sáp nhập)
	

	
	
	Trang 29:
Hình 4.6. Ngôi trường mang tên Anh hùng N’Trang Lơng, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Hình 4.7. Tên đường mang tên Anh hùng N’Trang Lơng, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
	
Hình 4.6. Ngôi trường mang tên Anh hùng N’Trang Lơng, phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
Hình 4.7. Tên đường mang tên Anh hùng N’Trang Lơng, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
	




	
	
	Trang 30
Sau bài học em đã:
- Biết được ý nghĩa … ở Đắk Nông do Anh hùng N’Trang Gưh và N’Trang Lơng lãnh đạo.
	
Sau bài học em đã:
- Biết được ý nghĩa … ở Lâm Đồng do Anh hùng N’Trang Gưh và N’Trang Lơng lãnh đạo.
	

	
	
	Chủ đề 5: Cuộc tiến công giải phóng tỉnh Quảng Đức năm 1975 (tỉnh Đắk Nông ngày nay)
Trang 31
	Chủ đề 5: Cuộc tiến công giải phóng tỉnh Quảng Đức năm 1975 (tỉnh Đắk Nông trước sáp nhập)
	

	
	
	Trang 32: Ngày 09/3/1975 đã đánh dấu một sự kiện lịch sử trọng đại: Quân và dân ta đã nổ súng tiến công và giải phóng Quận lị Đức Lập, tỉnh Quảng Đức (nay là Đắk Mil, Đắk Nông)
	Ngày 09/3/1975 đã đánh dấu một sự kiện lịch sử trọng đại: Quân và dân ta đã nổ súng tiến công và giải phóng Quận lị Đức Lập, tỉnh Quảng Đức (huyện Đắk Mil, Đắk Nông trước sáp nhập)
	

	
	
	Trang 33:
Ngày 10/3/1975, Sư đoàn 10 mở đợt tiến công … đánh chiếm Đắk Sắk, Đắk Song, giải phóng hoàn toàn Đức Lập.

Hình 5.3. Toàn cảnh ….
(Ảnh: Bảo tàng tỉnh Đắk Nông)
	
Ngày 10/3/1975, Sư đoàn 10 mở đợt tiến công … .đánh chiếm Đắk Sắk, Đắk Song (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông trước sáp nhập), giải phóng hoàn toàn Đức Lập.
Hình 5.3. Toàn cảnh ….
(Ảnh: Bảo tàng tỉnh Đắk Nông - nay thuộc tỉnh Lâm Đồng)
	

	
	
	Trang 34:
Chớp thời cơ, Bộ Tư lệnh … thị xã Gia Nghĩa, đồng thời chặn đánh quân địch rút chạy từ Buôn Ma Thuột qua Gia Nghĩa về Lâm Đồng.

Hình 5.4. Lược đồ … giải phóng Đắk Nông …
	

Chớp thời cơ, Bộ Tư lệnh ...thị xã Gia Nghĩa, đồng thời chặn đánh quân địch rút chạy từ Buôn Ma Thuột qua Gia Nghĩa về Lâm Đồng (trước sáp nhập).
Hình 5.4. Lược đồ… giải phóng tỉnh Quảng Đức (tỉnh Đắk Nông trước sáp nhập) …
	




	
	
	Trang 35:
Chú giải: Gia Nghĩa (thuộc tỉnh Quảng Đức, nay là thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) nằm về phía tây nam của Tây Nguyên, án ngữ đường 14 nối Buôn Ma Thuột với tỉnh Bình Phước và khởi nguồn đường số 28 nối sang
tỉnh Lâm Đồng.
	
Chú giải: Gia Nghĩa (thuộc tỉnh Quảng Đức, nay là địa bàn các phường Bắc Gia Nghĩa, Đông Gia Nghĩa, Nam Gia Nghĩa)
	

	
	
	Trang 36:
*Vận dụng: Cùng tìm địa chỉ đỏ

[image: ]
Sau bài học em đã:
-Kể được … giải phóng Đức Lập (Đắk Mil ngày nay) và Gia Nghĩa.
	



[image: ]
Sau bài học em đã:
-Kể được … giải phóng Đức Lập và Gia Nghĩa (khu vực huyện Đắk Mil và thành phố Gia nghĩa trước sáp nhập)
	




	
	
	Trang 37:
GIỚI THIỆU MỘT SỐ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC XẾP HẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
· Hình 5.5. …xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
· Hình 5.6 Di tích lịch sử Đường Trường Sơn (Bon Bu Prăng, xã Quảng Trực)

· Hình 5.7 Di tích lịch sử đị điểm chiến thắng Đồi 722 – Đắk Săk (xã Đắk Săk, huyện Đắk Mil).
	
GIỚI THIỆU MỘT SỐ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC XẾP HẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
· Hình 5.5. …phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
· Hình 5.6 Di tích lịch sử Đường Trường Sơn (Bon Bu Prăng, xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng)
· Hình 5.7 Di tích lịch sử đị điểm chiến thắng Đồi 722 – xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng
	

	
	
	Trang 38:
Hình 5.8. Di tích lịch sử địa điểm chiến thắng - Đồi 722 – Đắk Sắk (xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil) (Ảnh: Tố Nga)
Hình 5.9. Di tích lịch sử địa điểm Ngục Đắk Mil (xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil)
	
Hình 5.8. Di tích lịch sử địa điểm chiến thắng - Đồi 722 – Đắk Sắk (xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng) (Ảnh: Tố Nga)
Hình 5.9. Di tích lịch sử địa điểm Ngục Đắk Mil (xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng) (
	

	
	
	Trang 39:
Hình 5.10 Di tích lịch sử địa điểm Ngục Đắk Mil (xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil).
Hình 5.11. Tượng đài…(xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông)….
	
Hình 5.10 Di tích lịch sử địa điểm Ngục Đắk Mil (xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng).
Hình 5.11. Tượng đài…(xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng)….
	




	
	
	Trang 40 :
Bảng thống kê các di tích lịch sử văn hóa được nhà nước xếp hạng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

[image: ]

	Bảng thống kê các di tích lịch sử văn hóa được nhà nước xếp hạng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Khu vực tỉnh Đắk Nông trước sáp nhập)
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	Chủ đề 6: Lễ hội quê hương em Trang 41:
*Khám phá
1. Tìm hiểu …tỉnh Đắk Nông Đọc thông tin … trả lời câu hỏi
Đắk Nông là …, gắn bó bên nhau.
……
Nghi lễ nông nghiệp là …. trên địa bàn tỉnh Đắk Nông,…
(Theo Tài liệu Văn hóa địa phương tỉnh Đắk Nông)
	Chủ đề 6: Lễ hội quê hương em

*Khám phá:
1.Tìm hiểu…tỉnh Lâm Đồng Đọc thông tin… trả lời câu hỏi Lâm Đồng là…, gắn bó bên nhau.
…
Nghi lễ nông nghiệp là …. trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng,…
(Theo Tài liệu Văn hóa địa phương tỉnh Đắk Nông)
	

	
	
	Trang 44:
Hình 6.6; 6.7. (Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông)
	Hình 6.6; 6.7. (Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông (trước sáp nhập))
	




	
	
	Trang 45:
Hình 6.8.(Ảnh: Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông)
	
Hình 6.8.(Ảnh: Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông (trước sáp nhập))
	

	
	
	Trang 46:
Sau bài học em đã:
-Hiểu	được	….	tỉnh	Đắk Nông.
	
Sau bài học em đã:
-Hiểu được …tỉnh Lâm Đồng.
	

	
	
	Chủ đề 7: Nghệ thuật điêu khắc ở Đắk Nông
Trang 47
2. Tìm hiểu... ở tỉnh Đắk Nông
2.1. Tượng đài Anh hùng N’Trang Lơng (thành phố Gia nghĩa, tỉnh Đắk Nông)
· Miêu tả khái quát Tượng đài Anh hùng N’Trang Lơng (thành phố Gia nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
· Nêu ý nghĩa của tượng đài Anh hùng N’Trang Lơng ở thành phố Gia nghĩa?
	Chủ đề 7: Nghệ thuật điêu khắc ở Lâm Đồng (khu vực Đắk Nông trước sáp nhập)
2. Tìm hiểu… ở tỉnh Lâm Đồng
2.1. Tượng đài Anh hùng N’Trang Lơng ở phường Bắc Gia Nghĩa
· Miêu tả khái quát Tượng đài Anh hùng N’Trang Lơng ở
phường Bắc Gia Nghĩa.
· Nêu ý nghĩa của tượng đài Anh hùng N’Trang Lơng ở ở phường Bắc Gia Nghĩa?
	




	
	
	Trang 48:
2.2. Phù điêu tù chính trị phản đối cai ngục Bơ Ruy Tút tra tấn (Nhà ngục huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông)
Hình 7.1. Tượng đài Anh hùng N’ Trang Lơng (thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông)
2.3. Nghệ thuật điêu khắc ở Đắk Nông

Hình 7.7. Cá chép hoá rồng (chất liệu: đá trắng tại công viên Hồ Tây, Đắk Mil)
Hình 7.8. Phật Hoàng Trần Nhân Tông (chất liệu: đá xanh tại Thiền viện Trúc Lâm Đạo Nguyên, Đắk Song)
Hình 7.9. Tượng đài chiến thắng Đức Lập, Đắk Mil
	
2.2. Phù điêu tù chính trị phản đối cai ngục Bơ Ruy Tút tra tấn (Nhà ngục Đắk Mil, xã Thuận An)
Hình 7.1. Tượng đài Anh hùng N’ Trang Lơng (phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng)
2.3. Nghệ thuật điêu khắc ở Lâm Đồng (khu vực Đắk Nông trước sáp nhập)
Hình 7.7. Cá chép hoá rồng (chất liệu: đá trắng tại công viên Hồ Tây Đắk Mil, xã Đức Lập)
Hình 7.8. Phật Hoàng Trần Nhân Tông (chất liệu: đá xanh tại Thiền viện Trúc Lâm Đạo Nguyên, xã Trường Xuân)
Hình 7.9. Tượng đài chiến thắng Đức Lập, xã Đức Lập
	

	
	
	Trang 49: Hình 7.2. Phù điêu
… (Nhà ngục, Đắk Mil, Đắk Nông)
	Hình 7.2. Phù điêu … (Nhà ngục Đắk Mil, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng)
	

	
	
	Trang 50:
Hình 7.3. Phù điêu … (chất liệu: đá xanh, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông)
Hình 7.4. Tượng tròn: … (chất liệu: xi măng tại nhà ngục Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông)

Hình 7.5. Phù điêu …(chất liệu: sắt sơn phủ nhũ đồng tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông)

Hình 7.6. Phù điêu ….(chất liệu xi măng tại Trung tâm Văn hoa tỉnh Đắk Nông)
	
Hình 7.3. Phù điêu … (chất liệu: đá xanh, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng)
Hình 7.4. Tượng tròn: … (chất liệu: xi măng tại nhà ngục Đắk Mil, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng)
Hình 7.5. Phù điêu …(chất liệu: sắt sơn phủ nhũ đồng tại phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng)
Hình 7.6. Phù điêu … (chất liệu xi măng tại Trung tâm Văn hoa tỉnh Đắk Nông – nay thuộc tỉnh Lâm Đồng)
	




	
	
	Trang 51: Sau bài học em đã:
- Hiểu sơ lược về nghệ thuật điêu khắc……tại tỉnh Đắk Nông.
	Sau bài học em đã:
- Hiểu sơ lược về nghệ thuật điêu khắc……tại tỉnh Lâm Đồng.
	

	
	
	Chủ	đề	8:	Giai	điệu	Đắk Nông
Trang 52
Học hát Đắk Nông quê em
Hình 8.1. Hồ Tà Đùng, Đắk Glong
Hình 8.2. Thác Đray Sáp - Krông Nô
Hình 8.4. Điện gió ở Đắk Song
	Chủ đề 8: Giai điệu Lâm Đồng

(Giữ nguyên)
Hình 8.1. Hồ Tà Đùng, xã Tà Đùng
Hình 8.2. Thác Đray Sáp, xã Nam Đà
Hình 8.4. Điện gió ở xã Thuận Hạnh
	

	
	
	* Trang 54:
Sau bài học em đã
- Biết giới thiệu một số…. ở Đắk Nông cho bạn bè và người thân.
	
Sau bài học em đã
- Biết giới thiệu một số…. ở địa phương em cho bạn bè và người thân.
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